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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tƣ:  

Công ty TNHH Tâm Viết Hải 

- Địa chỉ liên hệ: TDP Tân Phong, phƣờng Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

- Đại diện: Ông Nguyễn Trung Kiên;   Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 02393.638.456 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3001685577 do phòng Đăng ý 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 07/08/2013. Đăng 

ký thay đổi lần thứ 07 ngày 29/06/2021.  

1.2. Tên dự án đầu tƣ:  

Nhà máy sản xuất bê tông thƣơng phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn công 

nghệ cao tại phƣờng Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

1.2.1.  Địa điểm thực hiện dự án:  

 
Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí dự án 

Vị trí thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bê tông thƣơng phẩm và cấu kiện bê 

tông đúc sẵn công nghệ cao tại phƣờng Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với 

tổng diện tích 45.004m
2
. Khu đất có vị trí tiếp giáp nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp: Đất quy hoạch cây xanh cảnh quan; 

Vị trí thực 

hiện dự án 
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+ Phía Nam giáp: Đƣờng quy hoạch rộng 60m; 

+ Phía Đông giáp: Đất Công ty TNHH MTV năng lƣợng An Việt Phát; 

+ Phía Tây giáp: Mƣơng thoát nƣớc KKT Vũng Áng. 

Phạm vi quy hoạch dự án có tọa độ các mốc khống chế nhƣ sau: 

Bảng 1. 1. Tọa độ phạm vi dự án 

TT 
Số hiệu 

điểm góc 

Hệ toạ độ VN2000, KTT 105
0
30’ múi 3

0
 

X (m) Y (m) 

1 A 591946.89 1998059.17 

2 B 592149.45 1998014.90 

3 C 592089.05 1997748.62 

4 D 592000.85 1997768.62 

5 E 592021.71 1997863.97 

6 F 591909.56 1997888.97 

 (Nguồn: Bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch cơ cấu sử dụng đất) 

1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư:  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh 

- Cơ quan thẩm định các giấy phép có liên quan đến môi trƣờng: Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Hà Tĩnh. 

- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trƣờng: UBND tỉnh Hà 

Tĩnh. 

1.2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thƣơng phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn 

công nghệ cao tại phƣờng Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã đƣợc Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng tại Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2022. 

1.2.4. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công):  

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà 

Tĩnh về việc chứng nhận dự án đầu tƣ Nhà máy sản xuất bê tông thƣơng phẩm và cấu 

kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao điều chỉnh thay đổi lần thứ 04 ngày 10/11/2021 thì 

dự án có tổng mức đầu tƣ là 106.294.000.000 đồng. Do đó, theo Luật đầu tƣ công số 

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 thì dự án thuộc nhóm B. 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

Quy mô công suất sản xuất của nhà máy nhƣ sau: 

- Giai đoạn 1: Sản xuất bê tông thƣơng phẩm (bê tông tƣơi) công suất 

75.000m
3
/năm; 

- Giai đoạn 2: Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (ống cống bê tông các loại và 

các cấu kiện bê tông đúc sẵn khác) công suất 250.000 tấn/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

 a. Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm: 
 

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình sản xuất bê tông thƣơng phẩm 
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Tại dự án đã lắp đặt 2               dây chuyền trạm trộn với công suất mỗi trạm 150m
3
/h, sử 

dụng công nghệ Eurotex. Chế độ hoạt động: bán tự động. Dạng cấp liệu băng tải. Kết 

cấu nền móng trạm trên nền móng cố định đảm bảo tính linh hoạt cơ động. 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

 Vật liệu cấp phối đƣợc tập trung tại bãi vật liệu, cơ cấu gom vật liệu sẽ đƣa vật 

liệu vào khoang chứa qua hệ thống băng tải hệ thống cấp  liệu qua cân vào thùng trộn, 

nƣớc và cốt liệu, xi măng, phụ gia đƣợc bơm vào thùng trộn qua cơ cấu cân đong và 

guồng xoắn. 

Khi cấp phối đã đủ, hệ thống điều khiển sẽ điều khiển thùng trộn bê tông quay. 

Khi bê tông đạt chất lƣợng sẽ đƣợc đƣa vào xe vận chuyển và đƣa tới công trình qua 

bơm bê tông, bơm tới nơi cần thiết. Việc đánh giá chất lƣợng bê tông sẽ đƣợc phòng thí 

nghiệm phân tích và định mác bê tông qua các mẫu bê tông. Phần bê tông sản xuất cấu 

kiện sẽ dùng xe vận chuyển nội bộ đƣa ra xƣởng đúc cấu kiện. 

Trạm có hệ thống cân đong tự động đƣợc điều khiển bằng máy vi tính để tạo ra 

sản phẩm bê tông với các chủng loại khác nhau. Hệ thống định lƣợng và điều khiển 

trong trạm trộn bê tông đƣợc điều khiển hoàn toàn tự động. Tất cả các quá trình điều 

khiển và quản lý số liệu đƣợc thực hiện bằng máy vi tính. 

Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao, bê tông thƣơng 

phẩm đƣợc ứng dụng phổ biến hiện nay trên thế giới và Việt Nam. Công nghệ dây 

chuyền dự kiến đầu tƣ là công nghệ dây chuyền tự động hóa, có những ƣu điểm vƣợt 

trội so với các công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh hiện nay nhƣ sau: 

 1. Giá thép tự động, sử dụng robot tự động kéo hàn, lồng thép. 

 2. Quá trình tháo khuôn, dỡ phôi cọc bê tông ly tâm đƣa ra ngoài bãi thành 

phẩm đƣợc tự động. 

 3. Hệ thống cẩu trục tốc độ cao gấp đôi so với cẩu trục cũ đang dùng tại nhà 

máy 

4. Dây chuyền sản xuất đồng bộ tăng năng suất sản xuất và giảm nhân công 

xuống còn một nửa.  

b. Quy trình sản xuất ống cống bê tông: 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Ống cống bê tông đƣợc sản xuất theo công nghệ rung ép. Dây chuyền có 

thể sản xuất đƣợc cống tròn BTCT có đƣờng kính từ 1200 ÷ 3600 mm. Sản phẩm đƣợc 

sản xuất và kiểm soát tự động hoàn toàn từ khâu nạp liệu đến khi ra thành phẩm.  

- Tạo cốt thép cống: Thép đƣợc đƣa vào khuôn gia công và hàn tĩnh điện bằng 

máy tự động, Nhờ đƣa vào khuôn gia công nên lồng thép không bị biến dạng, kích 

thƣớc chính xác và đồng đều. Cốt thép cống sau khi hoàn thành đƣợc đặt lên palet và 

sẵn sàng sử dụng cho khâu tiếp theo. 

 - Sản xuất bê tông cống: Bê tông sản xuất cống đƣợc lấy từ trạm trộn bê tông 

thƣơng phẩm nằm trong phạm vị dự án. 

 - Tạo cống bê tông: Cống bê tông đƣợc tạo bằng công nghệ rung ép. Cốt thép 

đƣợc đặt vào khuôn sau đó bê tông đƣợc chuyển vào bằng hệ thống băng tải. Băng tải 

vận chuyển bê tông đƣợc điều khiển bằng thủy lực, tại vị trí bàn điều khiển có một van 

thủy lực cho phép điều chỉnh tốc độ của băng tải, tốc độ càng lớn thì bê tông cấp càng 

nhiều dùng cho cống lớn và ngƣợc lại. Theo công nghệ này, khuôn tạo hình đƣợc đặt 

thẳng đứng và đồng trục với trục dẫn động. Hỗn hợp bê tông trong khuôn đƣợc ép theo 

hƣớng đƣờng kính của ống bằng các con lăn ép.  

Nguyên lý làm việc của thiết bị nhƣ sau: Bình thƣờng đầu ép nằm ở vị trí dƣới 

cùng, hỗn hợp bê tông đƣợc máy nạp rót vào khuôn. Khuôn đƣợc đặt thẳng đứng trên 

bàn rung. Đầu tiên cho bàn rung hoạt động để làm chặt hỗn hợp tại phần loe 

Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình sản xuất ống cống bê tông 

Nguyên liệu  

 

Tạo cốt thép cống 

Kiểm tra, Bảo 

dƣỡng sản phẩm 

Sản xuất bê tông cống 

Tạo cống bê tông 

Tiếng ồn, bụi 

 

Tiếng ồn, bụi 

Tiếng ồn, nhiệt,  

thép vụn 

Vận chuyển ra bãi 

thành phẩm 
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của đầu ống. Khi phần loe của đầu ống đã đƣợc làm chặt, bàn rung đƣợc dừng hoạt 

động và đầu ép đƣợc đẩy lên phía trên để thực hiện việc ép hƣớng theo chiều đƣờng 

kính. Cụm đầu ép đƣợc gắn với trục và gồm có nón phân phối, cánh gạt, con lăn ép 

và ống là nhẵn. Đầu ép vừa tịnh tiến, vừa quay tròn. Do chuyển động quay tròn 

của đầu ép nên hỗn hợp bê tông vừa bị ép do lực quán tính ly tâm của cánh gạt, vừa 

bị ép do con lăn. 

- Cống bê tông sau khi tạo đƣợc đƣa ra khỏi khuôn và đƣợc bảo dƣỡng, bọc 

nilong nhằm giữ độ ẩm trong thời gian phát triển đông cứng. 

- Sau khi cống đạt đủ độ cứng sẽ đƣợc kiểm tra và vận chuyển ra bãi thành 

phẩm. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

- Bê tông thƣơng phẩm đạt chất lƣợng cao từ M100 – M600. 

- Ống cống bê tông các loại và các cấu kiện bê tông đúc sẵn. 

Chất lƣợng sản phẩm tuân thủ theo quy định của Nghị định 40/2019/NĐ-CP 

của Chính Phủ và QCVN 16:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, 

hàng hóa vật liệu xây dựng. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ: 

1.4.1. Nhu cầu sử nguyên liệu cho hoạt động sản xuất 

Khối lƣợng vật liệu sản xuất nhƣ sau: 

Bảng 1. 2. Tổng hợp khối lƣợng nguyên vật liệu sản xuất 

TT Nội dung 

Đơn vị 

Tính 

 

 

Khối lƣợng 

1  Xi măng PCB40 Tấn 23.619 

2  Cát vàng m
3
 51.359 

3  Đá 0,5x1,0 m
3
 3.029 

4  Đá 1x2 m
3
 43.416 

5  Đá 2x4 m
3
 984,7 

6  Đá 10x25 m
3
 25,26 

7  Đá base B m
3
 47,79 

8  Phụ gia Lít 43.602 

9  Phụ gia bê tông Lít 124.954 

10  Tro bay Tấn 1.941,9 

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

* Chƣơng trình cung cấp nguyên vật liệu sản xuất: 

- Xi măng PC40: Bằng xe ôtô chuyên dùng, cấp trực tiếp từ nhà máy sản xuất. 
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- Đá 1x2 (sạch): Hàng ngày, bằng ôtô ben. Nguồn cung từ các mỏ vật liệu đƣợc 

cấp phép. 

- Đá các loại khác đƣợc sàng lọc và vận chuyển tới nhà máy từ các mỏ vật liệu 

trên khu vực. 

- Cát vàng: Hàng ngày, bằng ôtô ben, nguồn cung từ các mỏ vật liệu đƣợc cấp 

phép. 

- Phụ gia bê tông: Cấp 1 tháng 1 lần từ nhà cung cấp. 

- Các vật liệu khác: Cung cấp thƣờng xuyên tại thị trƣờng xung quanh. 

- Ngoài ra các vật liệu khác nhƣ đá mạt có D<0.5cm đƣợc cung cấp từ các mỏ 

đá trên địa bàn. Có thể nhận thấy nguồn cốt liệu cung cấp luôn đảm bảo cho sản xuất 

và còn giải quyết đƣợc vấn đề về môi trƣờng, kích thích tiêu thụ hạn chế trạng dƣ thừa 

của các mỏ đá hiện nay. 

- Nguyên liệu tro bay: 

+ Công ty chỉ sử dụng nguyên liệu tro bay của các đơn vị đã đƣợc công bố sản 

phẩm hàng hóa hợp chuẩn, hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa 

vật liệu xây dựng. Tro bay đƣa vào sử dụng đƣợc xác định là chất thải công nghiệp 

thông thƣờng, định mức thay thế 20% xi măng trong sản xuất. 

+ Phƣơng án vận chuyển tro bay: Công ty sẽ phối hợp với đơn vị vận chuyển là 

Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận tải Viết Hải để vận chuyển về Nhà máy để 

sử dụng, đơn vị vận chuyển đã đáp ứng đƣợc các điều kiện về vận chuyển chất thải rắn 

công nghiệp thông thƣờng theo quy định tại Điều 81 Luật BVMT 2020. 

+ Tro bay đƣợc Công ty hợp đồng với Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ 

vận tải Viết Hải mua về bằng xe bồn chuyên dụng đến Nhà máy, sử dụng đến đâu bơm 

vào silo định lƣợng đến đó. 

- Đối với vật liệu sản xuất cấu kiện đúc sẵn công nghệ cao đƣợc nhập trực tiếp 

từ nhà máy sản xuất nhƣ thép cƣờng độ cao, lƣới thép... còn bê tông đƣợc lấy từ trạm 

trộn bê tông thƣơng phẩm nằm trong phạm vi dự án. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Nhiên liệu cho dự án chủ yếu là dầu DO cung cấp cho các xe vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm của dự án. Khối lƣợng dầu DO tiêu hao năm 2022: 417,651m
3
. 

Tại cơ sở đã bố trí 1 trạm bơm cung cấp nhiên liệu với dung tích bể chứa 50m
3
. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực dự án đƣợc lấy từ đƣờng dây 

35kV hiện trạng chạy dọc hàng phía Nam dự án, vị trí đấu nối sát hàng rào. Trong khu 

vực bố trí các tủ phân   phối điện chiếu sáng để phân phối điện chiếu sáng cho toàn bộ 

khu vực. Nguồn điện cấp cho các tủ này đƣợc lấy từ 1 trạm biến áp 500kVA đặt tại 

hạng mục số 18 trong bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.  
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Ngoài ra, tại nhà máy đã trang bị 01 máy phát điện dự phòng 250KVA để 

phòng ngừa sự cố mất điện. 

1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

* Nguồn nƣớc:  

- Đối với nƣớc phục vụ sinh hoạt của cán bộ công nhân tại nhà máy đƣợc đấu 

nối với đƣờng ống cấp nƣớc của Trung tâm cấp nƣớc Khu kinh tế Hà Tĩnh chạy dọc 

theo tuyến đƣờng trục dọc Khu đô thị Kỳ Phƣơng – Khu đô thị Kỳ Trinh. 

- Đối với nƣớc phục vụ hoạt động sản xuất, phun ẩm, PCCC: Đƣợc lấy từ 

nguồn nƣớc mặt là hồ sinh thái phía Tây Bắc dự án. Nƣớc mặt tại hồ sinh thái đƣợc 

khai thác trực tiếp bằng máy bơm chìm công suất 1.100W dẫn lên 03 thùng chứa nƣớc 

(trong đó: 01 thùng chứa nƣớc rửa xe dung tích 15m
3
, 02 thùng chứa nƣớc phục vụ 

trạm trộn bê tông dung tích 20m
3
/thùng). Chủ dự án đã lập Báo cáo hiện trạng khai 

thác nƣớc mặt trong đó đã tiến hành đánh giá chất lƣợng nƣớc và đƣợc UBND tỉnh Hà 

Tĩnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc mặt số 417/GP-UBND ngày 17/02/2022 

với lƣu lƣợng khai thác tối đa là 105m
3
/ngày đêm. 

* Nhu cầu sử dụng nƣớc: 

- Nƣớc cấp sinh hoạt: 

 Số lƣợng công nhân làm việc là 60 nhân viên, nhu cầu sử dụng nƣớc trung bình 

của cán bộ, công nhân khu vực nhà máy là 120l/ngƣời.ngày đêm (TCXDVN 33:2006): 

(60  120)/1.000 = 7,2 m
3
/ngày đêm. 

- Nƣớc phục vụ sản xuất:  

+ Nhu cầu nƣớc cấp phối cho 1m
3
 bê tông thƣơng phẩm tiêu tốn lƣợng nƣớc từ 

0,19 – 0,195m
3
, tùy theo Mac bê tông mà khách hàng đặt hàng, tính cho nhu cầu lớn 

nhất là 0,195m
3
/1m

3
 bê tông thƣơng phẩm. Với công suất của dự án là 75.000m

3
/năm 

bê tông thƣơng phẩm thì nhu cầu sử dụng nƣớc mỗi năm là:  

75.000 x 0,195 = 14.625m
3
/năm  48,75m

3
/ngày (mỗi năm làm 300 ngày). 

 + Lƣợng nƣớc vệ sinh thiết bị sau 1 ngày sản xuất, quá trình sục rửa xe bồn, Xe 

bồn sau khi vận chuyển bê tông tƣơi về sẽ có bộ phận kỹ thuật bơm vòi nƣớc vào để 

xịt rửa bồn chứa bê tông. Lƣợng nƣớc rửa vệ sinh thiết bị khoảng 15m
3
/ngày.đêm 

(Theo lƣợng nƣớc thực tế sử dụng cho việc sục rửa sau 1 ngày sản xuất). 

 - Nƣớc phun ẩm, tƣới đƣờng nội bộ giảm thiểu bụi: 

 Diện tích bãi chứa vật liệu sản xuất, bãi và đƣờng giao thông nội bộ của nhà 

máy: 22.256m
2
. Mỗi ngày trung bình tƣới 2 lần. 

 Qtƣới  = 22.256 m
2
 x 0,3lit/m

2
 x 2 = 13,35 m

3
/ngày. 

 Nhƣ vậy, tổng lƣợng nƣớc mặt sử dụng trung bình trong giai đoạn hoạt động 

của nhà máy là: 48,75 + 15 + 13,35 = 77,1m
3
/ngày đêm.  

- Nƣớc phòng cháy chữa cháy: Nƣớc phục vụ PCCC: Họng cứu hỏa sẽ đƣợc bố 

trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nƣớc chữa cháy.  
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* Chữa cháy trong nhà: Lƣu lƣợng nƣớc chữa cháy cho một đám cháy với thời 

gian chữa cháy 3 giờ, lƣu lƣợng chữa cháy 2,5l/s cho một đám cháy, số họng tham gia 

chữa cháy 1 họng (Theo TCVN 2622:1995) là: 

(2,5 x 1 họng x 3 giờ x 3.600)/1.000 = 27m
3
 

* Chữa cháy ngoài trời: Lƣu lƣợng nƣớc chữa cháy cho một đám cháy với thời 

gian chữa cháy 3 giờ, lƣu lƣợng chữa cháy 15l/s cho một đám cháy, số họng tham gia 

chữa cháy 1 họng (Theo TCVN 2622:1995) là: 

(15 x 1 họng x 3 giờ x 3.600)/1.000 = 162m
3
 

Nƣớc chữa cháy sẽ đƣợc lấy tại hồ nƣớc sinh thái trong khuôn viên nhà máy. 

Nguồn nƣớc cấp sử dụng chữa cháy trong trƣờng hợp có cháy xảy ra nên không tính 

vào tổng khối lƣợng sử dụng nƣớc hàng ngày của các công trình.  

1.4.5. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

- Nhu cầu sử dụng hóa chất khử trùng cho hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

Với công suất xử lý 10 m
3
/ngày.đêm: Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung sử dụng hóa 

chất Chlorine 0,2% cho mục đích khử trùng nƣớc thải. Với định mức sử dụng là 3g/m
3
 

nƣớc thải, tổng lƣợng hóa chất Chlorine sử dụng là 0,03kg/ngày. Lƣợng hóa chất định 

kỳ 06 tháng nhập về một lần với tổng lƣợng sử dụng là 6,0 kg/năm. 

- Xử lý nƣớc thải sản xuất: Hóa chất keo tụ - lắng PAC, polime và H2SO4: đƣợc 

cho vào bể phản ứng hóa chất, tại đây kết hợp với xáo trộn sẽ tạo thành bông cặn lắng 

xuống phía dƣới với định mức nhƣ sau: Khoảng 50g PAC/m
3
 nƣớc thải; 1,0g 

polime/m
3
 nƣớc thải và 0,1lít H2SO4/m

3
 nƣớc thải. Lƣợng hóa chất định kỳ 06 tháng 

nhập về một lần. Các loại hóa chất này đều có nguồn gốc trong nƣớc và đƣợc mua tại 

các điểm phân phối trên địa bàn.  

- Hóa chất cung cấp cho hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí trong nhà điều 

hành hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ: 

1.5.1. Thông tin chung về dự án 

Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thƣơng phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn 

công nghệ cao tại phƣờng Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã đƣợc cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ mã số dự án 1877450880, chứng nhận lần đầu ngày 

07/8/2013, chứng nhận thay đổi lần 4 ngày 10/11/2021. Phê duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thƣơng phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn công 

nghệ cao, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 32/QĐ-KKT ngày 03/02/2016. Chấp thuận điều 

chỉnh (lần 2) Bản vẽ quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 

số 03/QĐ-KKT ngày 12/01/2022 và đƣợc UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kết quả thẩm 

định Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 

05 tháng 07 năm 2022.   

1.5.2. Các hạng mục công trình của  dự án 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện 

bê tông đúc sẵn công nghệ cao tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh 

Số 03, N. 13, Đ. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

Tel: 0913.492.568. 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải 

KKT Vũng Áng, P. Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh 

Tel: 02393.638.456 

 

15 

15 

Hiện tại, Công ty TNHH Tâm Viết Hải đã cơ bản hoàn thành xây dựng dựng các 

hạng mục công trình và lắp đặt các dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ dự án theo 

đúng Quy hoạch đã đƣợc duyệt, cụ thể đƣợc tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 1. 3. Các hạng mục công trình của dự án 

TT Tên hạng mục công trình Đơn 

vị 

Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

Hiện trạng 

1 Cổng công trình m 15 - Đã xây dựng 

2 Nhà điều hành m
2
 265 0,59 Đã xây dựng 

3 Nhà nghỉ ca+nhà ăn m
2
 206 0,46 Đã xây dựng 

4 Nhà để xe m
2
 232 0,52 Đã xây dựng 

5 Sân thể thao m
2
 312 0,69 Đã xây dựng 

6 Kho và xƣởng sữa chữa ô tô m
2
 1.147 2,55 Đã xây dựng 

8 Bãi chứa thành phẩm m
2
 7.807 17,35 Đã xây dựng 

9 Bãi chứa vật liệu (cát, đá ) m
2
 6.427 14,28 Đã xây dựng 

10 

Trạm trộn bê tông 

2x150m
3
/h 

m
2
 5.975 13,28 Đã xây dựng 

11 Nhà chứa cốt liệu m
2
 1.300 2,89 Đã xây dựng 

12 Xƣởng sản xuất cấu kiện BT m
2
 2.635 5,86 Đã xây dựng 

13 Bể xử lý nƣớc sản xuất m
2
 18 0,04 Đã xây dựng 

14 Hồ chứa nƣớc sản xuất m
2
 222 0,49 Đã xây dựng 

15 Hồ nƣớc sinh thái m
2
 1.829 4,06 Đã xây dựng 

16 Khu vực rửa xe m
2
 224 0,50 Đã xây dựng 

17 Nhà bảo vệ m
2
 25 0,06 Đã xây dựng 

18 Trạm biến áp m
2
 15 0,03 Đã xây dựng 

19 Trạm bơm m
2
 15 0,03 Đã xây dựng 

22 Trạm cân tải trọng xe m
2
 98 0,22 Đã xây dựng 

23 Bãi tập kết xe m
2
 896 1,99 Đã xây dựng 

24 Trạm cấp dầu nội bộ m
2
 90 0,20 Đã xây dựng 

25 Bể lắng lọc m
2
 24 0,14 Đã xây dựng 

26 Cây xanh, thảm cỏ m
2
 7.180 15,95 Đã xây dựng 

27 Sân đƣờng nội bộ m
2
 8.022 17,83 Đã xây dựng 

Tổng  45.004 100  

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 
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- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ. 

- Hình thức quản lý, vận hành: 

Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thƣơng phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn công 

nghệ cao tại phƣờng Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh do Công ty TNHH Tâm 

Viết Hải làm chủ đầu tƣ và trực tiếp quản lý. Số lƣợng CBCNV làm việc tại dự án hiện 

tại là 60 ngƣời bao gồm cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng và công nhân sản xuất 

trực tiếp. 

+ Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày (số ngày còn lại dành cho bảo trì,bảo 

dƣỡng thiết bị, nhà xƣởng). 

+ Số ca sản xuất trong ngày: 02 ca. 

+ Số giờ làm việc mỗi ca: 08 giờ. 

Toàn bộ lao động của Dự án sẽ đƣợc tuyển dụng dƣới hình thức hợp đồng lao 

động. Tiền lƣơng, thƣởng và các lợi ích khác của ngƣời lao động đƣợc điều chỉnh phù 

hợp với Quy chế của nhà nƣớc, Luật Lao động và tình hình thực tế tại doanh nghiệp. 

Công ty sẽ ƣu tiên sử dụng ngƣời lao động là ngƣời địa phƣơng, đặc biệt là 

ngƣời dân sống quanh khu vực triển khai dự án. Những đối tƣợng lao động phổ thông 

sẽ đƣợc Công ty đào tạo để phù hợp với những vị trí làm việc theo sự phân công của 

Ban Giám đốc công ty. 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

 - Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia:  

Dự án triển khai phù hợp với quy định tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

13/4/2022 của Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự án có các giải pháp bảo vệ môi trƣờng phù 

hợp với các nhóm nhiệm vụ của chiến lƣợc, bao gồm: nhóm giải pháp chủ động phòng 

ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trƣờng, các sự cố môi trƣờng; 

nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng; nhóm giải pháp 

tăng cƣờng quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

- Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

Hiện tại Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đang đƣợc các Bộ, ngành, địa phƣơng thực hiện và trong quá trình thẩm 

định, phê duyệt. Theo Dự thảo mới công bố của Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng Quốc 

gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (chƣa phê duyệt) thì khu vực triển 

khai dự án không nằm trong danh mục vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát 

thải tại phụ lục kèm theo. Dự án có các đặc điểm phù hợp với các nhóm nhiệm vụ, giải 

pháp bảo vệ môi trƣờng đƣợc nêu trong dự thảo Quy hoạch, bao gồm nhóm giải pháp 

giảm thiểu tác động đến môi trƣờng từ phát triển kinh tế - xã hội, nhóm giải pháp quản 

lý chất thải. Dự án không gây mâu thuẫn với quan điểm, định hƣớng, mục tiêu của Dự 

thảo quy hoạch BVMT Quốc gia. 

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh:  

Theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tƣớng Chính Phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 định hƣớng phát triển một số nghành công nghiệp chủ yếu trong đó nêu rõ: “Sản 

xuất vật liệu xây dựng: Khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến nhằm phát triển khác 

loại vật liệu xây dựng sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn như thép, xỉ lò 

cao, đá, cát với chất lượng cao; sản xuất các vật liệu cao cấp có giá trị lớn phục vụ thi 

công các công trình có yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao nhằm hạn chế nhập khẩu”. 

- Quy hoạch Khu kinh tế, quy hoạch thị xã Kỳ Anh: 

Dự án phù hợp với với quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng đƣợc phê 

duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện 

bê tông đúc sẵn công nghệ cao tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh 

Số 03, N. 13, Đ. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

Tel: 0913.492.568. 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải 

KKT Vũng Áng, P. Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh 

Tel: 02393.638.456 

 

18 

18 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Phù hợp với Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 

29/9/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000; Phù 

hợp với Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tƣớng chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035.  

- Về kế hoạch sử dụng đất: 

Diện tích thực hiện dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

thị xã Kỳ Anh theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/03/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tại Nghị quyết số 1776/QĐ-UBND ngày 26/08/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Khu đất đã đƣợc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án 

theo Hợp đồng số 06/2016/HĐTĐ-KKT với thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày 

08/04/2016.  

Nhƣ vậy, Dự án đƣợc triển khai phù hợp với các quy hoạch KKT tỉnh, phát 

triển kinh tế xã hội và quy hoạch về đất đai thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Dự án có vị trí thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phƣờng Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh. Theo kết quả quan trắc mạng lƣới năm 2022, thì chất lƣợng không khí 

tại khu vực dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án đã đƣợc phê duyệt thì 

nguồn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất của nhà máy là Hồ sinh thái 

trong khuôn viên dự án. Tuy nhiên, nhận thấy trong quá trình hoạt động nhu cầu sử 

dụng nƣớc cho hoạt động sản xuất, tƣới ẩm và PCCC tƣơng đối lớn và sẽ đƣợc lấy tại 

Hồ sinh thái trong khuôn viên Dự án. Do đó nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất 

của Dự án sau khi đƣợc xử lý đạt Quy chuẩn thải sẽ đƣợc dẫn vào Hồ chứa nƣớc mặt 

để tái sử dụng, không thải ra môi trƣờng do đó chúng tôi không tiến hành đánh giá khả 

năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nƣớc thải.  
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Mƣơng 

B60x0,5m 

 

Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa trong khuôn viên dự án đƣợc tách riêng với 

các hệ thống dẫn nƣớc thải và đƣợc thu gom theo sơ đồ dƣới đây: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nƣớc mƣa từ các mái nhà đƣợc dẫn xuống các mƣơng dẫn nƣớc mƣa bằng các 

ống PVC đƣờng kính từ 60mm÷100mm và đƣợc dẫn vào hệ thống thoát nƣớc mƣa 

chính bằng cống BTCT D400, D600, D1000, độ dốc i = 0,15% - 0,3% đƣợc bố trí dọc 

các tuyến đƣờng thu gom nƣớc mƣa. Dọc theo hệ thống mƣơng thoát, bố trí các hố ga 

lắng cặn và song chắn rác, kích thƣớc BxH=(1.200x1.200)mm đƣợc xây gạch đặc dày 

110mm, vữa xi măng M75, có nắp đậy bằng BTCT đúc sẵn M200, đá 1x2. Cặn lắng 

tại các hố ga định kỳ đƣợc tổ vệ sinh nạo vét đem đi xử lý. Hƣớng thoát nƣớc mƣa 

theo 02 hƣớng nhƣ sau: 

- Đối với khu vực nhà điều hành, nhà nghỉ ca và nhà ăn: Nƣớc mƣa đƣợc thu 

gom bằng hệ thống mƣơng thoát nƣớc bằng cống hộp có nắp đậy kín kích thƣớc 

BxH=60x60cm; đáy rãnh BTXM M150 đá 1x2 dày 15cm; thành rãnh dày 22cm bằng 

gạch xây vữa M75; nắp đậy bằng BTCT M200 đá 1x2 đúc sẵn. Mƣơng có chiều dài 

125m và đấu nối vào cống BTCT D1000 sau đó thoát vào hồ nƣớc sinh thái trong khu 

vực dự án. 

- Đối với khu vực sản xuất, sân đƣờng nội bộ, khu vực bãi chứa vật liệu, thành 

phẩm và khu vực thông thƣờng khác: Nƣớc mƣa chảy tràn ở các khu vực này đƣợc thu 

gom bằng hệ thống cống BTCT D400, D600, D1000. Toàn bộ nƣớc mƣa ở khu vực 

này sau khi đƣợc xử lý sơ bộ bằng các hố ga thu bố trí dọc tuyến cống đƣợc dẫn về Hồ 

nƣớc sinh thái để tái sử dụng cho hoạt động sản xuất. 

Nƣớc mƣa khu vực nhà 

điều hành, nhà nghỉ ca, 

kho, xƣởng sửa chữa  

Hố ga 

 

Nƣớc mƣa khu vực sản 

xuất, bãi chứa vật liệu, 

thành phẩm, các khu vực 

khác 

Cống BT 

D1000 

Cống BT  

D600, D1000mm 

Hồ nƣớc sinh 

thái 

Hố ga 

Nƣớc mƣa khu vực nhà 

điều hành, nhà nghỉ ca, 

kho, xƣởng sửa chữa  

Hố ga 

 

Nƣớc mƣa khu vực sản 

xuất, bãi chứa vật liệu, 

thành phẩm, các khu vực 

khác 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom thoát nƣớc mƣa tại Nhà máy 
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Với lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án Q=144 m
3
/h cần 

thời gian lƣu để xử lý là 3h. Hồ sinh thái có thể tích V= 5.493m
3
 có thể đảm bảo thời 

gian lƣu cần thiết để xử lý nƣớc mƣa chảy tràn không gây ô nhiễm nguồn nƣớc. Đối 

với mùa mƣa, trong trƣờng hợp mƣa lớn kéo dài, vƣợt quá khả năng lƣu chứa của hồ 

nƣớc sinh thái, nƣớc mƣa sẽ đƣợc thoát ra mƣơng thoát nƣớc của KKT Vũng Áng qua 

tuyến cống D1000 phía Tây Bắc hồ sinh thái và chảy về sông Quyền. 

 Ngoài ra, để hạn chế tác động của nƣớc mƣa chảy tràn chủ dự án sẽ thu dọn mặt 

bằng sạch sẽ, hạn chế rơi vãi trong quá trình sản xuất, nguyên liệu sau khi vận chuyển 

về đƣợc sử dụng ngay tránh tồn đọng lâu ngàu tại sân bãi. Định kỳ nạo vét mƣơng 

thoát nƣớc với tần suất 06 tháng/lần. Khối lƣợng này sẽ đƣợc hợp đồng với Công ty 

TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh thu gom vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

 

Hình 3. 2. Mƣơng thu gom xung quanh nhà 

nghỉ ca, nhà ăn 

 

Hình 3. 3. Mƣơng thu gom nƣớc mƣa xung 

quanh nhà điều hành 

Bảng 3. 1. Tổng hợp khối lƣợng hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 
Mƣơng thoát nƣớc mƣa kích thƣớc 

B60x0,5m 
m 125 

2 Cống thoát nƣớc mƣa D400 m 132 

3 Cống thoát nƣớc mƣa D600 m 427 

4 Cống thoát nƣớc mƣa D1000 m 780 

5 Hố ga thu nƣớc Cái 91 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

a. Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt: 
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Đạt cột A,QCVN 

14:2008/BTNMT 

Ống HDPE 

 D200, D250 

 - Nƣớc thải phát sinh từ quá trình đào thải của con ngƣời (phân, nƣớc tiểu) 

đƣợc thu gom về 02 bể tự hoại đặt ngầm dƣới công trình để xử lý bằng phƣơng pháp 

phân hủy kỵ khí. Sau đó cùng với nƣớc thải từ hoạt động tắm, giặt, rửa tay chân,.. 

đƣợc dẫn bằng hệ thống đƣờng ống HDPE gân xoắn D200 - 250mm dẫn vào hệ thống 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt để xử lý. 

- Nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý tại Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K = 1,2 đƣợc dẫn vào mƣơng thoát 

nƣớc thải chạy dọc tuyến đƣờng quy hoạch sau đó dẫn vào hồ nƣớc sinh thái trong 

khuôn viên dự án để tái sử dụng cho hoạt động sản xuất, không thải ra môi trƣờng. 

 

 

 

 

 

 

b. Công trình thu gom, thoát nước thải sản xuất: 

- Hoạt động sản xuất không phát sinh nƣớc thải sản xuất vì quá trình cấp liệu 

đều kín và tự động hóa cài sẵn các định mức nguyên, nhiên liệu cung cấp. Nhà máy 

chỉ phát sinh nƣớc thải từ quá trình vệ sinh các máy móc thiết bị sau mỗi ca sản xuất, 

nƣớc của quá trình sục rửa xe bồn chứa khi vận chuyển bê tông thƣơng phẩm về. Các 

loại nƣớc thải này đƣợc thu gom và xử lý theo sơ đồ nhƣ sau:  

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình: 

- Lƣợng nƣớc thải từ nƣớc thải từ quá trình vệ sinh các máy móc thiết bị sau 

mỗi ca sản xuất, nƣớc của quá trình xịt rửa, sục rửa xe bồn chứa khi vận chuyển bê 

tông thƣơng phẩm về, nƣớc của quá trình rửa cốt liệu theo hệ thống mƣơng hở kích 

thƣớc D600 có chiều dài khoảng 18m dẫn về bể lắng lọc kết hợp gạt dầu mỡ gồm 03 

ngăn với kích thƣớc mỗi bể là DxRxH= 2,89x2,78x1,65m, chia thành 03 ngăn nối tiếp 

nhau, mỗi bể đƣợc làm bằng bê tông mac 250-300#, đá 1x2, tiết diện thành bể dày 

100mm. Tại đây nƣớc thải đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp lắng lọc kết hợp gạt váng 

dầu mỡ, sau đó đƣợc dẫn vào hồ lắng tạm có kích thƣớc: DxRxH=15x15x3m để lắng 

Nƣớc thải từ 

quá trình tắm 

giặt, nấu ăn,..  
Hệ thống XLNT 

sinh hoạt 
Nƣớc thải sau 

bể tự hoại 

Hồ nƣớc 

sinh thái 

Hình 3. 4. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải khu 

vực rửa bồn xe, 

rửa cốt liệu, vệ 

sinh máy móc, 

thiết bị 

Hồ nƣớc 

sinh thái 

(tái sử 

dụng) 

Bể lắng lọc 

(3 ngăn) 

 

Hồ lắng tạm 

Hệ thống xử 

lý nƣớc thải 

sản xuất 

Hình 3. 5. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải sản xuất của nhà máy 
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lọc tạm thời. Nƣớc thải sản xuất từ hồ lắng tạm đƣợc bơm lên hệ thống xử lý nƣớc thải 

sản xuất để tiếp tục đƣợc xử lý. Nƣớc thải sau khi xử lý đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT (Kq=0,6; Kf=1,2)  đƣợc dẫn về hồ nƣớc sinh thái để tuần hoàn tái sử 

dụng cho hoạt động sản xuất. 

Bảng 3. 2. Tổng hợp khối lƣợng hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải 

TT Công trình Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

1 Bể lắng  03 Cái 
- Kích thƣớc: DxRxH= 

2,89x2,78x1,65m 

2 Mƣơng bê tông D600 hở m 18  

3 Hồ lắng tạm Cái 01 - Kích thƣớc:DxRxH=15x15x3m 

3.1.3. Xử lý nước thải: 

a. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 

- Lƣợng nƣớc thải phát sinh từ các khu nhà vệ sinh sẽ đƣợc dẫn vào bể tự 

hoại để xử lý bằng phƣơng pháp phân hủy kỵ khí, bể tự hoại có hai chức năng: lắng 

và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng đƣợc giữ trong bể từ 6 – 12 tháng dƣới ảnh hƣởng 

của vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy, một phần tạo khí và một 

phần tạo các chất vô cơ hòa tan. Hiện tại, công ty đã xây dựng 02 bể tự hoại  cải 

tiến với thể tích mỗi bể là 8m
3
 đặt ngầm dƣới khu nhà ăn nghỉ ca của cán bộ nhân 

viên và khu nhà điều hành. 

Kích thƣớc của các bể tự hoại là:  

+ Bể tự hoại 01: 3,0m x 1,8m x 1,5m. 

+ Bể tự hoại 02: 3,0m x 1,8m x 1,5m. 

- Nƣớc thải sau các bể tự hoại sẽ cùng với nƣớc thải từ quá trình tắm giặt, nấu 

ăn, rửa chân tay,.... đƣợc dẫn vào hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt bố trí tại phía 

Đông của nhà máy với diện tích 50m
2
, công suất 10m

3
/ngày.đêm để tiếp tục đƣợc xử 

lý.  
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Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Công nghệ đƣợc lựa chọn là công nghệ sinh học bao gồm các quá trình xử lý 

nhƣ sau.  

* Thuyết minh quy trình công nghệ:  

+ Bƣớc 1: Nƣớc thải sau bể tự hoại cùng với các loại nƣớc thải sinh hoạt khác 

đƣợc dẫn vào bể điều hòa. Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lƣu lƣợng, ổn định nồng 

độ và chất lƣợng nƣớc thải để thuận lợi cho quá trình xử lý ở giai đoạn sau. Đồng thời 

bể này cũng có vai trò làm bể chứa nƣớc thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc 

bảo trì trong thời gian nhất định 

Máy thổi khí 

 

Xả bùn dƣ 

 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Hóa chất khử 

trùng 

 

Hình 3. 6. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT sinh hoạt của nhà máy 

Bể chứa 

bùn 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí MBBR 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể điều hòa 

Bể trung gian 

Hồ nƣớc sinh thái 

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A, K = 1,2 

 

 

Bồn lọc áp lực 
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+ Bƣớc 2: Từ bể điều hòa, nƣớc thải đƣợc bơm vào Bể thiếu khí, tại đây sẽ diễn 

ra các phản ứng Nitrat hóa và Photphorit. 

Trong bể Anoxic (thiếu khí) đƣợc trang bị máy khuấy chìm với nhiệm vụ khuấy 

trộn dòng nƣớc liên tục với một tốc độ ổn định nhằm tạo ra môi trƣờng thiếu oxy, giúp 

vi sinh vật thiếu khí phát triển. 

Trong quá trình xử lý sinh học thiếu khí tại bể Anoxic, chủng vi khuẩn 

Acinetobacter sẽ đƣợc tham gia vào nhằm hỗ trợ chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chứa 

Photpho thành hợp chất mới loại bỏ hoàn toàn Photpho, giúp các vi sinh vật hiếu khí 

dễ dàng phân hủy hơn. Còn vi khuẩn Nitrosonas và Nitrobacter có chức năng hỗ trợ 

khử Nitrat hiệu quả. Các phản ứng đƣợc diễn ra theo phƣơng trình sau: 

Quá trình Nitrat hóa diễn ra nhƣ sau: Trong môi trƣờng thiếu oxy, các loại vi 

khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3
-
) và Nitrit (NO2

-
) theo chuỗi chuyển hóa:  

NO3
-
 → NO2

-
 → N2O → N2

↑
 

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nƣớc và ra ngoài. Nhƣ vậy là nitơ đã 

đƣợc xử lý. 

Quá trình Photphorit hóa: Các hợp chất hữu cơ chứa Photpho sẽ đƣợc hệ vi 

khuẩn chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa Photpho và các hợp chất có 

chứa Photpho nhƣng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.  

+ Bƣớc 3: Nƣớc thải sau khí xử lý tại bể thiếu khí, đƣợc tự chảy qua bể hiếu 

khí MBBR, tiếp tục xử lý. 

Tại bể Sinh học MBBR nhờ vào quá trình hoạt động sinh trƣởng và phát triển 

của vi sinh vật hiếu khí. Vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ làm chất nền và các chất dinh 

dƣỡng Nito và Photpho chuyển hóa thành sinh khối của vi sinh vật, vì vậy tại đây hầu 

hết chất ô nhiễm đƣợc chuyển hóa. 

 Ngoài ra bể hiếu khí có giá thể dính bám MBBR còn xảy ra quá trình Nitrate 

hóa và Denitrate giúp khử đƣợc Nito, Photphos sinh hóa nhờ giá thể lơ lửng tạo ra ba 

vùng: lớp ngoài cùng là vi sinh vật hiếu khí, tiếp là lớp vi sinh vật thiếu khí và lớp 

trong cùng là vi sinh vật kị khí trong bể. Trong nƣớc thải, Nito chủ yếu ở dạng 

Amoniac, hợp chất Nito hữu cơ. Vi sinh vật hiếu khi sẽ chuyển hóa hợp chất Nito về 

dạng Nitrate, Nitrit. Tiếp tục vi sinh vật thiếu khí và kị khí sẽ sử dụng các hợp chất 

hữu cơ trong nƣớc thải làm chất oxy hóa để khử nitrate, nitrite về dạng khí N2 bay lên. 

Phƣơng trình phản ứng tổng quát quá trình chuyển hóa chất hữu cơ nhƣ sau:  

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + tế bào mới + năng lƣợng + H2O 

Phƣơng trình phản ứng quá trình nitrat hóa nhƣ sau: 

NH
+

4+ 2O2 + 2HCO
-
3 → NO

2-
3+ 2CO2 (khí) + 3H2O 
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Phƣơng trình phản ứng quá trình khử nitrat (NO
2-

3). 

Chất hữu cơ + NO
2-

3→ N2 (khí) + CO2 (khí) + H2O + OH
-
 

Các vật liệu đệm này làm bằng nhựa PP, có diện tích bề mặt lớn giúp tăng 

cƣờng khả năng tiếp xúc và nhẹ nên hoàn toàn có thể lơ lửng trong nƣớc thải khi cấp 

khí vào bể. 

+ Bƣớc 4: Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại bể MBBR chuyển hóa các chất ô 

nhiễm thành sinh khối của vi sinh vật, nƣớc thải sẽ tự chảy qua bể lắng nhằm tách bùn 

sinh học có trong dòng nƣớc thải, lắng những bông bùn trong quá trình xử lý vi sinh. 

Nƣớc thải sẽ đƣợc phân phối vào ống trung tâm, nhờ trọng lực bùn sẽ lắng xuống đáy 

bể, Nƣớc trong sẽ chảy tràn bề mặt và theo hệ thống máng thu nƣớc. Sau đó nƣớc thải 

đƣợc dẫn đến bể chứa nƣớc trung gian.  

Bùn sau bể lắng  phần sẽ đƣợc hồi lƣu lại bể MBBR nhằm duy trì nồng độ bùn 

trong bể, một phần đƣợc hồi lƣu về bể Anoxic nhằm cung cấp thêm chất hữu cơ cho 

quá trình khử Nito trong nƣớc. Phần bùn dƣ đƣợc đƣa về bể chứa bùn với mục đích 

phân hủy bùn. Lƣợng cặn trong bể chứa bùn sẽ đƣợc hút định kỳ đi xử lý. 

+ Bƣớc 5: Nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc dẫn sang bể trung gian để chứa 

nƣớc trƣớc khi bơm vào bồn lọc áp lực để xử lý. 

Bể lọc áp lực: Quá trình lọc nƣớc là cho nƣớc đi qua lớp vật liệu lọc với một 

chiều dày nhất định đủ để giữ lại trên bề mặt hoặc giữa các khe hở của lớp vật liệu lọc 

các hạt cặn và vi trùng có trong nƣớc.  

Bể lọc có tác dụng loại bỏ các chất lơ lửng còn lại trong nƣớc thải đồng thời xử 

lý mùi hôi và độ đục của nƣớc. Bể lọc gồm: vỏ bể, lớp vật liệu lọc, hệ thống thu nƣớc 

lọc và phân phối nƣớc rửa, hệ thống dẫn nƣớc vào bể lọc và thu nƣớc rửa lọc. Nƣớc 

rửa lọc đƣợc bơm ngƣợc trở lại hệ thống xử lý tại bể điều hòa. Vật liệu lọc đƣợc rửa 

lọc thƣờng xuyên, do đó, khoảng 6 tháng thay vật liệu lọc 1 lần. Các vật liệu lọc đƣợc 

tập trung và xử lý cùng với chất thải rắn sản xuất phát sinh từ nhà máy. 

+ Bƣớc 6: Nƣớc thải sau khi xử lý tại bể lắng đƣợc dẫn vào bể khử trùng. Tại 

đây, nƣớc thải sẽ đƣợc khử trùng bằng Chloride, với tính khử trùng mạnh, đảm bảo 

yêu cầu diệt vi khuẩn trong nƣớc. Nƣớc thải sau khi xử lý đạt giá trị cột A, QCVN 

14:2008/BTNMT với hệ số K=1,2 rồi đƣợc dẫn vào hồ nƣớc sinh thái trong khuôn 

viên dự án để tái sử dụng cho hoạt động sản xuất, không thải ra môi trƣờng.  
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Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

Bảng 3. 3. Danh mục hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

TT Công trình Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

1 Bể tự hoại Bể 02 
- Bể tự hoại 1: (3,0x1,8x1,5)m. 

- Bể tự hoại 2: (3,0x1,8x1,5)m. 

2 
Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt 10m
3
 

Hệ thống 01 

- Bể điều hòa KT =
 
2,56x1,3x2,2m

 

- Bể thiếu khí KT= 2,56x1,3x2,2m 

- Bể hiếu khí KT = 2,56x1,7x2,2m
 

- Bể lắng KT = 2,56x1,2x2,2m 

- Bể trung gian KT=1,17x1,0x2,2m 

- Bể chứa bùn KT =2,56x1,0x2,2m 

- Bể khử trùng KT=1,17x1,0x2,2m 

  

Bảng 3. 4. Các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng 

1  Song chắn rác Cái 01 

2  Bơm nƣớc thải điều hòa Cái 01 

3  Cảm biến mực nƣớc Cái 02 
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4  Máy khuấy Cái  01 

5  Hệ thống phân phối bọt mịn Hệ thống 01 

6  Bơm tuần hoàn bùn Cái 02 

7  Giá thể vi sinh MBBR Hệ thống 01 

8  Tấm lắng Lamen Hệ thống 01 

9  Thiết bị châm và định lƣợng Chlorine Cái 01 

10  Đồng hồ đo nƣớc thải Cái 02 

11  Bồn lọc áp lực Cái 01 

12  Bơm lọc áp lực 
Cái 01 

13  Tủ điện điều khiển Cái 01 

14  Đƣờng ống và phụ kiện kết nối Hệ thống 01 

(Hồ sơ bản vẽ hoàn công và các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình xử lý 

nước thải sinh hoạt đính kèm phần phụ lục) 

 Ngoài ra, để kiểm soát lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt, chủ dự án đã tiến hành 

lắp đặt đồng hồ đo lƣu lƣợng trƣớc và sau khi vào hệ thống xử lý nƣớc thải. 

  

Hình 3. 8. Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt đã xây dựng tại nhà máy 

b. Công trình xử lý nước thải sản xuất: 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất có công suất 20m
3
/ngày đêm để tiếp tục xử 

lý bằng công nghệ hóa lý. Hệ thống XLNT sản xuất gồm bể điều hòa, bể phản ứng, bể 

lắng, bể chứa bùn nhƣ sau: 
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Thuyết minh quy trình xử lý: 

+ Bƣớc 1: Nƣớc thải sau khi xử lý sơ bộ đƣợc dẫn vào bể điều hòa. Bể điều hòa 

có tác dụng điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ nƣớc thải, quá trình điều hòa đƣợc thực 

hiện nhờ các đĩa khí lắp đặt dƣới đáy bể, quá trình này có tác dụng điều hòa nƣớc thải 

và ngăn chặn quá trình kị khí phát sinh mùi hôi, đồng thời giúp ổn định độ pH và nồng 

độ các chất ô nhiễm khác.  

+ Bƣớc 2: Nƣớc thải từ bể điều hòa đƣợc bơm lên bể keo tụ tạo bông. Nƣớc 

thải tại bể keo tụ, tạo bông đƣợc định lƣợng bổ sung hóa chất trợ lắng PAC, Polymer 

để keo tụ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải, hỗ trợ quá trình lắng đƣợc tốt hơn. Thông 

qua đầu dò pH bơm định lƣợng sẽ hoạt động châm axit có tác dụng ổn định pH. 

 + Bƣớc 3: Sau trợ lắng bằng PAC và POLYMER, nƣớc thải tiếp tục đƣợc thực 

hiện quá trình lắng tách nƣớc và bùn, quá trình lắng đƣợc thực hiện bởi trọng lực, 

máng răng cƣa và hệ thống ống phân phối trung tâm, nƣớc thải từ bể phản ứng theo 

ống dẫn trung tâm xuống đáy bể đẩy phần nƣớc trong lên mặt bể tràn qua hồ chứa 

nƣớc sạch, phần cặn bã và bùn sẽ đƣợc giữ lại dƣới đáy bể và định kỳ thuê đơn vị chức 

năng hút đi xử lý. 

+ Bƣớc 4: Nƣớc thải sau khi xử lý sẽ đƣợc dẫn qua bể khử trùng, tại đây đƣợc 

bổ sung Chlorine thông qua bơm định lƣợng Chlorine nhằm tiêu diệt các vi khuẩn có 

hại. 

- Nƣớc thải sản xuất sau khi đƣợc xử lý đảm bảo  đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A, Kq=0,6; Kf=1,2 đƣợc dẫn vào hồ nƣớc sinh thái trong khuôn viên dự án. Nƣớc 

từ hồ nƣớc sinh thái sẽ đƣợc bơm dẫn về các xƣởng sản xuất để tái sử dụng, đảm bảo 

cung cấp cho quá trình sản xuất bê tông đạt TCVN 4506:2012 – Tiêu chuẩn Quốc gia 

về nƣớc cho bê tông và vữa, không thải ra môi trƣờng bên ngoài nhà máy. 

- Định kỳ nạo vét hồ lắng, các bể lắng, mƣơng dẫn, hồ nƣớc sinh thái trong hệ 

thống xử lý nƣớc thải để tăng hiệu quả lắng. Đối với cát, đá đƣợc rửa lại và tái sử dụng 

Bể keo tụ, 

tạo bông 

Bể 

lắng 
Bể lắng lọc 

(3 ngăn) 

Bể chứa bùn 

Hồ nƣớc sinh 

thái (tái sử 

dụng) 

PAC, Polime, 

Axit H2SO4 

Bể điều 

hòa 

HTXL 

 

Hồ lắng 

Nƣớc thải xịt 

rửa xe, rửa 

cốt liệu, sục 

rửa xe bồn 

Hình 3. 9. Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải sản xuất 
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lại còn lƣợng bùn thải này sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

Đảm bảo không tồn lƣu tại khu vực dự án. Tần suất nạo vét hệ thống mƣơng thoát 

nƣớc là 6 tháng/lần. Còn hồ nƣớc sinh thái với tần suất nạo vét là 1 năm/lần, quá trình 

nạo vét sẽ đƣợc tiến hành vào mùa khô. 

Bảng 3. 5. Danh mục công trình xử lý nƣớc thải sản xuất 

TT Công trình Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

1 
Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sản xuất 20m
3
/ngày 

Hệ thống 01 

- Bể keo tụ, tạo bông   

KT= 1,5x1,5x2m 

- Bể lắng: D=0,322m 

- Bể khử trùng KT=1,5x1,5x2m. 

- Bể chứa bùn: 3,83m
3
 

 

  

Hình 3. 10. Hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất đã xây dựng tại nhà máy 

* Nguyên lý vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc thiết kế dựa trên yêu cầu của chủ đầu tƣ cũng nhƣ 

lƣu lƣợng thực tế, diện tích sử dụng và nhân lực vận hành: 

- Diện tích xây dựng phù hợp với thực trạng  

- Hệ thống đƣợc vận hành bằng 2 chế độ:  

+ Tự động hóa hoàn toàn. Hàng ngày ngƣời vận hành chỉ phải quan sát sự bất 

thƣờng của nƣớc thải mà không phải can thiệp sâu vào hệ thống. 

+ Bán tự động: là điều khiển các thiết bị vận hành bằng nút bấm trên tủ điện đƣợc 

xây dựng cho toàn bộ thiết bị có trong hệ thống. 
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- Đảm bảo cảnh quan. Không gây mùi thứ cấp. Không gây tiếng ồn ra môi trƣờng 

xung quanh.  

Bảng 3. 6. Các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng 

1  Song chắn rác Cái 01 

2  Bơm nƣớc thải điều hòa Cái 01 

3  Cảm biến mực nƣớc Cái 01 

4  Máy khuấy Cái  01 

5  Thiết bị đo pH Cái 01 

6  Điện cực pH Phẳng nhiệt độ cao Cái 01 

7  Bơm bùn Cái 01 

8  Tấm chắn bùn Hệ thống 01 

9  Cầu thang thao tác bể lắng Hệ thống 01 

10  Thiết bị châm và định lƣợng Chlorine Cái 01 

11  Đồng hồ đo nƣớc thải  02 

12  Bồn hóa chất Cái 03 

13  Bơm định lƣợng hóa chất 
Cái 03 

14  Tủ điện điều khiển Cái 01 

15  Đƣờng ống và phụ kiện kết nối Hệ thống 01 

 (Hồ sơ bản vẽ hoàn công và các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình xử 

lý nước thải sản xuất đính kèm phần phụ lục) 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí chung:  

- Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án nhằm tạo môi trƣờng cảnh quan đẹp 

mắt và cân bằng môi trƣờng không khí khu vực dự án, giảm phát tán bụi ra môi trƣờng 

xung quanh. 

- Tại khu vực nhà bếp đều có lắp đặt các thiết bị quạt thông gió nhằm xử lý ô 

nhiễm cục bộ.  

- Vệ sinh sạch sẽ trong khuôn viên dự án, phun nƣớc tƣới ẩm trên các tuyến 

đƣờng nội bộ vào những ngày nắng nóng nhằm hạn chế bụi cuốn theo các phƣơng tiện 

vận chuyển. 
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- Đối với rác thải sinh hoạt phải đƣợc thu gom hằng ngày, không tập trung lâu 

ngày gây phân hủy làm phát sinh mùi hôi thối vào môi trƣờng không khí. 

 Đối với bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thiết bị trong khu vực sản 

xuất: 

- Lắp đặt dây chuyền trạm trộn bê tông thƣơng phẩm có gắn thiết bị lọc bụi 

trung tâm - là thiết bị thu bụi tại cối trộn và thùng cân xi măng tại dây chuyền. Thân 

lọc bụi dạng trụ tròn xoay làm bằng inox sáng, miệng xả lọc bụi liên kết với lắp cối 

trộn qua hệ thống ống dẫn. 

- Bố trí lắp đặt hệ thống quạt thông gió công nghiệp tại các nhà xƣởng sản xuất. 

- Bảo dƣỡng và kiểm định định kỳ hệ thống máy móc sản xuất. 

- Vệ sinh khu vực nhà xƣởng thƣờng xuyên để hạn chế bụi phát tán. 

- Xây dựng các nội quy, quy định cho riêng từng phân xƣởng, từng công đoạn.  

- Cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân gồm mũ, 

giày, găng tay,...  

 Giảm thiểu bụi từ quá trình bốc xúc, tập kết nguyên vật liệu sản xuất 

- Tất cả các xe vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới đƣa vào sử dụng tại cơ sở 

phải có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng 

kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. 

- Đƣờng giao thông nội bộ và đƣờng kế cận cơ sở liên quan đến quá trình chở 

sản phẩm đi tiêu thụ phải đƣợc duy tu, bảo dƣỡng, đồng thời trong quá trình vận 

chuyển luôn tƣới nƣớc thƣờng xuyên đặc biệt là vào những ngày nắng. 

- Các xe tải khi chở cát phục vụ cho trạm trộn phải có bạt che kín, cát phải đƣợc 

tƣới ẩm để tránh phát sinh bụi dọc đƣờng vận chuyển. 

- Đối với xi măng, tro bay đƣợc chứa trong các silo kín để không phát tán bụi. 

- Hạn chế dự trữ quá nhiều nguyên liệu cát đá, tránh chất thành đống cao làm 

phát sinh bụi khi có gió to thổi qua khu vƣc này. 

- Đá trƣớc khi bốc xúc đƣa vào thùng trộn đƣợc phun nƣớc nhằm hạn chế bụi, 

đồng thời tạo độ kết dính tốt hơn cho cát, xi măng, phụ gia quanh viên đá nên bê tông 

có chất lƣợng tốt hơn. 

- Khu vực nhà văn phòng điều hành, nhà ăn và nhà nghỉ công nhân đƣợc bố trí 

xây dựng cách xa khu vực sản xuất. 

- Bố trí xe phun nƣớc trên tuyến đƣờng giao thông từ cơ sở ra đƣờng lớn, tối 

thiểu 1lần/ngày vào trời khô hanh, độ ẩm thấp. 

 Đối với bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông: 
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- Các phƣơng tiện vận tải: Yêu cầu lái xe vận chuyển phải nghiêm chỉnh chấp 

hành cơ chế quản lý trong khu vực, quản lý tốc độ, đi lại, đỗ xe phải theo sự chỉ dẫn 

của bảo vệ. Khi nào cần xuất, nhập hàng mới đƣợc đƣa xe vào khu vực, không đƣợc để 

các phƣơng tiện đỗ sai quy định, gây ách tắc trong tuyến đƣờng vận chuyển xung 

quanh và trong khu vực hoạt động của Công ty. 

- Các loại phƣơng tiện vận chuyển cát, đá ra vào nhà máy phải có bạt che kín 

thùng xe tránh rơi vãi xuống đƣờng. 

- Đối với tro bay đƣa vào sử dụng là chất thải công nghiệp thông thƣờng đƣợc 

công bố phù hợp với QCVN 16:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm 

hàng hóa vật liệu xây dựng mới đƣa vào sử dụng. Quá trình vận chuyển tro bay và xỉ 

đáy lò đƣợc Công ty hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển theo quy định 

của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu đến nhà máy. Tro bay đƣợc vận chuyển 

bằng xe bồn chuyên dụng sau đó đƣa lên các xi lô kín. Quá trình vận chuyển và lƣu trữ 

tro bay kín nên không phát sinh ra bụi. 

- Bố trí điểm rửa xe tại khu vực trạm trộn bê tông để đảm bảo xe luôn đƣợc 

sạch sẽ trƣớc khi lƣu thông trên các tuyến đƣờng.  

3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.3.1.  Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy bao gồm chất thải rắn sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên và chất thải phát sinh tại khu vực văn phòng. Với 60 cán bộ nhân 

viện làm việc tại Nhà máy thì khối lƣợng phát sinh lớn nhất khoảng 30kg/ngày (900 

kg/tháng). Chất thải rắn đƣợc phân loại và lƣu chứa vào các thùng chứa đƣợc đặt ở vị trí 

thuận lợi trong khuôn viên khu vực văn phòng, nhà vệ sinh, phòng nghỉ ca công nhân 

nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh. 

Công ty đã bố trí các thùng nhựa có nắp đậy kín đƣợc bố trí ngay tại nơi phát sinh 

chất thải (văn phòng, nhà vệ sinh, phòng nghỉ ca) nhƣ sau: Bố trí 03 thùng rác thể tích 30 

lít tại các phòng làm việc hành chính; 04 thùng rác 50 lít tại sảnh cầu thang; 08 thùng 30 

lít tại các phòng vệ sinh; 03 thùng rác thể tích 100 lít tại khu vực tập kết rác thải sinh hoạt.  

Cuối ngày rác thải tại các thùng sẽ đƣợc tập trung lại và lƣu giữ tạm thời vào các 

thùng rác sinh hoạt thể tích 100 lít màu xanh đặt ở bên cạnh nhà ăn ca của công nhân 

và hợp đồng với Công ty CP Tƣ vấn xây dựng và Quản lý môi trƣờng đô thị Kỳ Anh 

thu gom và xử lý theo đúng quy định với tuần suất 2 lần/tuần nhằm hạn chế lƣợng chất 

thải sẽ phân hủy gây mùi khó chịu. (Hợp đồng số 30/2023/HĐRT về việc thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt ký tại Công ty TNHH Tâm Viết Hải ngày 03/01/2023 đính kèm 

phụ lục). 
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Hình 3. 11. Các thùng rác đƣợc bố trí tại Nhà máy  

3.3.2. Chất thải rắn sản xuất: 

- Đối với cát, đá rơi vãi đƣợc tập trung vào một điểm quy định cạnh khu vực 

Nhà máy cuối ngày làm việc sẽ đƣợc rửa lại, phân loại để tái sử dụng. 

- Lƣợng bê tông thƣơng phẩm đƣợc sản xuất theo khối lƣợng trong đơn đặt 

hàng nên đảm bảo không dƣ thừa. Quy trình sản xuất của nhà máy đƣợc kiểm tra 

nghiêm ngặt về chất lƣợng nguyên liệu đầu vào, quá trình phối trộn nguyên liệu đƣợc 

tự động hóa, nguyên liệu sau khi phối trộn sẽ có bộ phận lấy mẫu kiểm tra chất lƣợng.  

- Đối với ống cống bê tông hỏng đƣợc nghiền lại thêm phụ gia tái sử dụng để 

sản xuất. Tuy nhiên, thực tế của quá trình sản xuất hầu nhƣ không phát sinh lƣợng ống 

cống bê bông hƣ hỏng vì dây chuyền sản xuất khép kín và tự động hóa. 

- Ngoài ra để thực hiện một số biện pháp tăng cƣờng bảo vệ môi trƣờng, Công 

ty nghiêm cấm các lái xe vận chuyển bê tông vi phạm các nội quy sau: 

+ Không đƣợc sục rửa và đổ nƣớc thải xe bồn chở bê tông trên các tuyến 

đƣờng. 

+ Sau khi giao bê tông công nhân phải đƣa xe về khu vực vệ sinh trong nhà 

máy để tiến hành sục rửa bồn đựng bê tông. 

+ Không đƣợc đổ bê tông thừa bừa bãi, nếu thừa thì đƣa về nhà máy không 

đƣợc đổ thải dọc đƣơng. 

+ Có chế độ khen thƣởng công nhân tuân thủ đúng nội quy, phạt trừ vào lƣơng 

nếu công nhân vi phạm nội quy. 

3.3.3. Bùn, đất cặn từ hoạt động nạo vét mương thoát nước mưa, bể tự hoại, khu xử 

lý nước thải: 
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- Lƣợng bùn cặn phát sinh từ bể tự hoại sẽ đƣợc Công ty hợp đồng với đơn vị 

có chức năng định kỳ 2 năm/lần sử dụng phƣơng tiện chuyên dụng hút lên, vận chuyển 

đƣa đi xử lý theo đúng quy định. 

- Cặn, bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nƣớc thải sản 

xuất: Định kỳ (01 năm/lần) chủ dự án tiến hành nạo vét, phân tích mẫu bùn để phân định, 

phân loại và hợp đồng với đơn vị có chức năng (Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải 

công nghiệp Hà Tĩnh) vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

 - Bùn từ quá trình nạo vét mƣơng thoát nƣớc trong khuôn viên và từ hoạt động 

nạo vét hồ nƣớc sinh thái: Định kỳ 06 tháng/lần chủ dự án sẽ tiến hành nạo vét mƣơng 

thoát nƣớc và 1 năm/lần nạo vét hồ nƣớc sinh thái, bùn nạo vét đƣợc đƣa vào khu vực 

trồng cây  xanh. 

3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

 Dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh lƣợng chất thải nguy hại dự kiến nhƣ sau: 

Bảng 3. 7. Khối lƣợng CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy 

STT Danh mục CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối lƣợng 
Ghi chú 

(kg/tháng) (kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 1 12 Hoạt động văn phòng 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc, dẻ lau, vải bảo vệ 

thải nhiễm thành 

phần nguy hại 

18 02 01 3 36 
Phát sinh từ vệ sinh, 

bảo dƣỡng các thiết bị 

3 

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

17 02 03 3 36 
Từ hoạt động sửa chữa 

thiết bị, máy móc 

4 
Hộp mực in thải có 

thành phần nguy hại 
08 02 04 2 24 Hoạt động văn phòng 

Tổng cộng 9 108  

Hoạt động quản lý chất thải nguy hại tại nhà máy đƣợc thực hiện theo đúng 

hƣớng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông 

tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

Chất thải nguy hại đƣợc phân loại và lƣu trữ trong 04 thùng nhựa có nắp đậy 

với thể tích 100 lít và dán nhãn chất thải nguy hại. Khu vực lƣu giữ CTNH đƣợc Chủ 

dự án bố trí lƣu trữ tại kho tập kết chất thải với diện tích 10m
2
, kích thƣớc BxL = (4,0x 

2,5)m đƣợc bố trí gần khu vực kho và xƣởng sửa chữa. Khu vực lƣu giữ CTNH có mái 

che và mặt sàn bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nƣớc mƣa chảy tràn từ 

bên ngoài vào. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh sẽ đƣợc hợp đồng với Công ty 
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TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh thu gom, vận chuyển đƣa đi xử 

lý theo đúng quy định. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Khi lắp đặt các thiết bị trên đế móng bê tông cốt thép đảm bảo đúng yêu cầu 

kỹ thuật. Móng đặt máy móc sẽ sử dụng bê tông mác cao, tăng chiều sâu móng, đào 

rãnh đổ cát khô để tránh rung theo nền. 

- Cân bằng tốt các vật quay để giảm rung động phát sinh tiếng ồn cơ khí. Nền 

móng đặt máy phải đƣợc xây dựng bằng bê tông có chất lƣợng cao, lắp đặt các đệm 

chống rung bằng cao su theo nhƣ thiết kế của máy để giảm rung hạn chế ồn, kiểm tra 

độ cân bằng của các trang thiết bị máy móc và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

- Trang bị các thiết bị bảo vệ tai, nút tai, bông gòn đối với công nhân làm việc tiếp 

xúc với máy móc có độ ồn lớn. 

- Khám sức khỏe định kỳ, xác định biểu đồ thính lực cho công nhân để kịp thời phát 

hiện mức giảm thính lực, các biện pháp xử lý. 

- Khu vực sản xuất đƣợc bố trí cách ly với khu vực hành chính, nhà nghỉ ca. 

- Không sản xuất, vận chuyển hàng hoá, vật liệu vào giờ cao điểm, ban đêm 

theo quy định để tránh ảnh hƣởng đến sinh hoạt của dân cƣ xung quanh. 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã đƣợc hƣớng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thƣờng 

xuyên theo đúng hƣớng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của 

hệ thống và làm cơ sở phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Thông báo cho nhà cung cấp các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời khi 

hệ thống xử lý xảy ra sự cố. 

- Tại khu vực dự án chƣa từng xảy ra ngập lụt, hệ thống xử lý nƣớc thải đặt nổi 

do đó trong trƣờng hợp mƣa lớn kéo dài, hệ thống vẫn hoạt động bình thƣờng và đảm 

bảo hiệu quả xử lý. 

- Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải:  

+ Trƣờng hợp thiết bị, phụ kiện lắp đặt trong các bể xử lý (bơm, van, máy thổi 

khí,…) có sự cố xảy ra, sẽ khởi động những thiết bị dự phòng đã đƣợc lắp đặt sẵn (tại 

tất cả các tổ bơm, máy thổi khí đều lắp đặt 01 dự phòng). Cùng thời gian này cần 

nhanh chóng xác định sự cố, chỉnh sửa hoặc thay thế nếu cần. 
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 + Trƣờng hợp phát hiện hệ thống không hiệu quả, chất lƣợng nƣớc thải đầu ra 

sau xử lý chƣa đạt yêu cầu để xả ra môi trƣờng. Nhanh chóng xác nhận nguyên nhân 

chính và khắc phục kịp thời. Nƣớc thải đƣợc lƣu tại các bể gom và bể điều hòa, đồng 

thời tăng cƣờng giải pháp xử lý, cụ thể nhƣ tăng lƣợng khí ở các bể hiếu khí bằng cách 

tăng công suất máy thổi khí, bơm tuần hoàn nƣớc thải từ sau bể lắng về, bổ sung chế 

phẩm vi sinh, đảm bảo nƣớc thải sau xử lý đạt yêu cầu rồi mới tiếp tục chu kỳ bình 

thƣờng. 

3.6.2. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với trạm tiếp dầu nội bộ: 

- Đối với trạm tiếp dầu nội bộ sẽ trang bị các thiết bị PCCC, thiết bị ứng phó sự 

cố tràn dầu. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ nhƣ cát, bông thấm hút dầu để thu gom lƣợng 

dầu rơi vãi trong quá trình sử dụng. 

- Lắp đặt biển cấm, biển báo phòng chống cháy nổ, cấm lửa tại khu vực này. 

- Lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cấp có thẩm quyền thẩm định và 

phê duyệt theo quy định. 

 3.6.3. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải đã lập hồ sơ thẩm duyệt về Phòng cháy chữa 

cháy và đã đƣợc Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy 

và chữa cháy số 56/TD-PCCC ngày 28/07/2022. 

 Công ty đã xây dựng, lắp đặt đầy đủ các công trình phục vụ phòng cháy chữa 

cháy theo hồ sơ đã đƣợc thẩm duyệt. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nghiệm thu về PCCC 

tại Văn bản số 18/NT-PCCC ngày 04/04/2023. 

* Các công trình phòng cháy chữa cháy đã đƣợc lắp đặt tại dự án bao gồm: 

- Tại các vị trí dễ cháy nổ trong khu vực nhà máy đều đã đƣợc lắp đặt hệ thống 

PCCC, các phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy, đƣờng ống dẫn nƣớc cho cứu hỏa và 

các thiết bị dập cháy thủ công. Các phƣơng tiện, thiết bị PCCC đã lắp đặt tại dự án bao 

gồm: 

+ Hệ thống PCCC nhà văn phòng: Bảng nội quy tiêu lệnh, đèn exit thoát hiểm, 

đèn chiếu sáng sự cố, hộp đựng bình chữa cháy gồm: 08 bình MFZ4 và 04 bình CO2 

MT3. 

+ Hệ thống PCCC nhà nghỉ ca, nhà ăn: Bảng nội quy tiêu lệnh, đèn exit thoát 

hiểm, đèn chiếu sáng sự cố, hộp đựng bình chữa cháy gồm: 08 bình MFZ4 và 04 bình 

CO2 MT3. 

+ Hệ thống PCCC trạm cấp nhiên liệu nội bộ: Bảng nội quy tiêu lệnh chữa 

cháy, cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm sử dụng điện thoại, 03 chăn sợi, 04 bình bột chữa 

cháy MFZ4 và 01 bình chữa cháy xe đẩy bằng bột loại 35kg. 
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+ Hệ thống PCCC nhà chứa cốt liệu: Hộp đựng thiết bị PCCC gồm 02 van góc 

chữa cháy D65, 02 van cuộn vòi chữa cháy D65-L=20m, 02 lăng phun chữa cháy D65, 

01 bình chữa cháy CO2 MT3, 02 bình chữa cháy MFZL4, 01 bộ nội quy tiêu lệnh chữa 

cháy. 

+ Hệ thống PCCC xƣởng sữa chữa xe máy: Hộp đựng thiết bị PCCC gồm 02 

van góc chữa cháy D65, 02 van cuộn vòi chữa cháy D65-L=20m, 02 lăng phun chữa 

cháy D65, 01 bình chữa cháy CO2 MT3, 02 bình chữa cháy MFZL4, 01 bộ nội quy 

tiêu lệnh chữa cháy. 

+ Hệ thống PCCC xƣởng sản xuất ống cống: Hộp đựng thiết bị PCCC gồm 02 

van góc chữa cháy D65, 02 van cuộn vòi chữa cháy D65-L=20m, 02 lăng phun chữa 

cháy D65, 01 bình chữa cháy CO2 MT3, 02 bình chữa cháy MFZL4, 01 bộ nội quy 

tiêu lệnh chữa cháy. 

 - Công ty đã xây dựng và chuẩn bị các phƣơng án chuẩn bị nguồn nƣớc cho 

công tác phòng cháy chữa cháy tại hồ sinh thái trong dự án. 

 - Khu nhà hành chính, nhà điều hành và bảo vệ đƣợc bố trí nằm tách biệt với 

kho và xƣởng sản xuất, khoảng cách giữa các ngôi nhà theo tiêu chuẩn thiết kế. 

- Bố trí các biển quy định, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về 

phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của 

cơ sở.  

Khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm, chủ dự án sẽ tổ chức huấn luyện nghiệp 

vụ PCCC và PCCN cho tất cả những ngƣời làm việc trong môi trƣờng nguy hiểm, 

cháy nổ theo đúng quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính Phủ. 

  

Hình 3. 12. Các công trình PCCC đã được lắp đặt tại nhà máy 
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* Phòng chống sét: 

+ Thực hiện thiết kế, lắp đặt hệ thống cột thu sét, thu tĩnh điện chung cho toàn 

nhà máy với mật độ cột theo tiêu chuẩn quy định. 

+ Lắp hệ thống chống sét tại các nóc nhà và công trình có độ cao và trạm biến 

áp của nhà máy. 

+ Lắp đặt hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ và cải tiến hệ thống theo các 

công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao cho các hoạt động trong khu vực dự án. 

+ Điện trở tiếp đất xung kích < 10Ω khi điện trở suất của đất < 50.000Ω/cm
2
. 

Điện trở tiếp đất xung kích > 10Ω khi điện trở suất của đất > 50.000Ω/cm
2
. 

3.6.4. Các biện pháp phòng ngừa sự cố mưa bão, ngập lụt 

- Theo dõi thƣờng xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn biến 

của mƣa, bão nhằm có phƣơng án đối phó kịp thời. 

- Định kỳ trƣớc mùa mƣa bão, tiến hành kiểm tra, sửa chữa, tu bổ, chằng chống 

lại nhà cửa, công trình công cộng, chống cây xanh, cột đèn; chặt phá cành cây gần khu 

vực đƣờng dây tải điện, trạm biến áp để đề phòng cây đổ; khi gió to có thể cắt điện để 

phòng chập cháy. 

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, trực chống mƣa bão của 

công ty, đồng thời phối hợp với lực lƣợng phòng chống thiên tai địa phƣơng trong 

những lúc cần thiết. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát nƣớc để đảm bảo 

đƣợc khả năng tiêu thoát nƣớc tốt nhất. 

- Phối hợp với lực lƣợng cứu hộ tại địa phƣơng trong những trƣờng hợp cần 

thiết. 

3.6.5. Các biện pháp phòng ngừa sự cố lao động 

Công ty cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ 

sinh lao động. Cụ thể áp dụng một số biện pháp phòng ngừa sau: 

- Tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trong việc sử dụng từng thiết bị nhƣ: 

Hệ thống lò sấy và các thiết bị vận tải,... 

- Trong thời gian làm việc công nhân không đƣợc đi lại nơi không thuộc phạm 

vi của mình. 

- Khi có sự cố hoặc nghi ngờ về thiết bị có sự cố xẩy ra thì công nhân phải báo 

ngay cho tổ trƣởng để xử lý. Nếu không đƣợc phân công thì công nhân không đƣợc tự 

ý sử dụng hoặc sữa chữa thiết bị. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện 

bê tông đúc sẵn công nghệ cao tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh 

Số 03, N. 13, Đ. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

Tel: 0913.492.568. 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải 

KKT Vũng Áng, P. Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh 

Tel: 02393.638.456 

 

39 

39 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện, kiểm tra và 

nhắc nhở ngƣời lao động chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định, về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động trong đơn vị. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm trên để cải thiện môi trƣờng lao 

động. Trang bị đầy đủ và nhắc nhở công nhân sử dụng các phƣơng tiện bảo hộ lao 

động cho công nhân nhƣ: khẩu trang, nút bịt tai chống ồn, găng tay, ủng, quần áo bảo 

hộ,… 

- Khi xảy ra sự cố tai nạn lao động những ngƣời có mặt ở hiện trƣờng phải: 

+ Ngừng ngay hoạt động sản xuất của máy móc. 

+ Khẩn trƣơng sơ cứu nạn nhân và báo ngay cho phụ trách an toàn và y tế của 

doanh nghiệp. 

+ Tham gia bảo vệ hiện trƣờng để những ngƣời có trách nhiệm xử lý. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc tại xƣởng nhằm phát 

hiện các bệnh nghề nghiệp. Trang bị tủ thuốc và các dụng cụ y tế thông dụng để sơ 

cứu kịp thời những trƣờng hợp công nhân bị bỏng: trầy xƣớc, gãy tay, chân,…Trang bị 

thiết bị phòng chữa cháy, nổ nhƣ bình xịt khí CO2, bao cát,... 

- Thực hiện chế độ bảo hiểm và chế độ lao động theo đúng luật lao động và 

Luật bảo hiểm quy định cho cán bộ công nhân làm việc tại xƣởng 
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3.7. Các nội dung thay đối với Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

Bảng 3. 8. Những thay đổi so với Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM 

STT Nội dung Theo báo cáo ĐTM Theo thực tế đã thực hiện Thay đổi so với ĐTM 

 

 

 

1 

 

 

 

Công trình thu 

gom, xử lý nƣớc 

mƣa, nƣớc thải 

* Xử lý nước thải sinh hoạt:  

- Lắp đặt 02 bể tự hoại với kích thƣớc mỗi bể tự 

hoại BxLxH = 2,0x3,0x1,5m
2
 (V=9m

3
/bể). 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 

10m
3
/ngày.đêm, bao gồm các hạng mục: 

+ Bể điều hòa: 6m
3 
 

+ Bể thiếu khí: 4m
3
  

+ Bể hiếu khí: 6m
3  

+ Bể lắng: 2m
3
  

+ Bể chứa bùn: 5m
3
  

+ Bể khử trùng: 1m
3
  

- Hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất công suất 

20m
3
/ngày.đêm, bao gồm các hạng mục: 

+ Bể keo tụ, tạo bông: 1,25m
3
  

+ Bể lắng: 6,25m
3
  

+ Bể chứa bùn: 3,83m
3
 

* Xử lý nước thải sinh hoạt:  

- Lắp đặt 02 bể tự hoại với kích thƣớc mỗi bể 

tự hoại BxLxH = 2,0x3,0x1,5m
2
 (V=9m

3
/bể). 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 

10m
3
/ngày.đêm, bao gồm các hạng mục: 

+ Bể điều hòa: 7,32m
3 

(2,56x1,3x2,2m)
 

+ Bể thiếu khí: 2,56m
3
 (2,56x1,3x2,2m) 

+ Bể hiếu khí: 9,57m
3 
(2,56x1,7x2,2m)

 

+ Bể lắng: 6,76m
3
 (2,56x1,2x2,2m) 

+ Bể trung gian: 2,57m
3
 (1,17x1,0x2,2m) 

+ Bể chứa bùn: 5,63m
3
 (2,56x1,0x2,2m) 

+ Bể khử trùng: 2,57m
3
 (1,17x1,0x2,2m) 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất công suất 

20m
3
/ngày.đêm, bao gồm các hạng mục: 

+ Bể keo tụ, tạo bông: 4,5m
3
 (1,5x1,5x2m) 

+ Bể lắng: 3,5m
3
 (D=0,322m) 

- Hệ thống xử lý nƣớc 

thải tăng kích thƣớc 

các bể xử lý lớn hơn so 

với báo cáo ĐTM 

nhằm tăng hiệu quả xử 

lý nƣớc thải.  

- Hệ thống xử lý nƣớc 

thải sản xuất bổ sung 

thêm bể khử trùng 

nhằm tăng hiệu quả xử 

lý. 
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+ Bể chứa bùn: 3,83m
3
 

+ Bể khử trùng: 4,5m
3
 (1,5x1,5x2m). 

* Nước mưa chảy tràn: 

Nƣớc mƣa chảy tràn ở các khu vực của dự án 

(Bao gồm khu vực bãi chứa nguyên liệu, thành 

phẩm và khu vực Nhà điều hành, Nhà ăn, mái 

nhà xƣởng, đƣờng giao thông nội bộ,… ) đƣợc 

thu gom và dẫn vào hệ thống các cống thoát 

nƣớc đƣợc xây dựng dọc theo các tuyến đƣờng 

giao thông nội bộ và xung quanh khu vực dự án 

(cống tròn BTCT D400, D600, D1000; trên hệ 

thống cống thoát bố trí các hố gas lắng cặn và 

lƣới chắn rác khoảng cách từ 30-50m/hố tùy 

vào địa hình) xử lý nƣớc mƣa bằng phƣơng 

pháp cơ học. Nƣớc mƣa đƣợc thu gom vào hồ 

nƣớc sinh thái để tái sử dụng sản xuất. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Nƣớc mƣa chảy tràn ở các khu vực của dự án 

(Bao gồm khu vực bãi chứa nguyên liệu, thành 

phẩm và khu vực Nhà điều hành, Nhà ăn, mái 

nhà xƣởng, đƣờng giao thông nội bộ,… ) đƣợc 

thu gom và dẫn vào hệ thống các cống thoát 

nƣớc đƣợc xây dựng dọc theo các tuyến đƣờng 

giao thông nội bộ và xung quanh khu vực dự 

án (cống tròn BTCT D400, D600, D1000; trên 

hệ thống cống thoát bố trí các hố gas lắng cặn 

và lƣới chắn rác khoảng cách từ 30-50m/hố tùy 

vào địa hình) xử lý nƣớc mƣa bằng phƣơng 

pháp cơ học. Nƣớc mƣa đƣợc thu gom vào hồ 

nƣớc sinh thái để tái sử dụng sản xuất. 

 

 

 

 - Không thay đổi 

 

 

2 

 

Công trình, thiết 

bị lƣu giữ chất 

thải rắn thông 

thƣờng, chất 

thải rắn sản 

xuất, chất thải 

* Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 

tại các hạng mục công trình nhƣ khu văn phòng 

làm việc, nhà ăn,….  

 

* Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Công ty đã bố trí các thùng nhựa có nắp đậy 

kín đƣợc bố trí ngay tại nơi phát sinh chất thải 

(văn phòng, nhà vệ sinh, phòng nghỉ ca) nhƣ sau: 

Bố trí 03 thùng rác thể tích 30 lít tại các phòng 

làm việc hành chính; 04 thùng rác 50 lít tại sảnh 

cầu thang; 08 thùng 30 lít tại các phòng vệ sinh; 

 

 

 

 

 

Không thay đổi 
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nguy hại 03 thùng rác thể tích 100 lít tại khu vực tập kết 

rác thải sinh hoạt.  

- Bố trí vị trí tập kết các thùng đựng chất thải rắn 

sinh hoạt phía sau nhà nghỉ ca của công nhân và 

hợp đồng với Công ty CP tƣ vấn xây dựng quản 

lý môi trƣờng đô thị Kỳ Anh vận chuyển đi xử lý 

với tần sất 2 lần/tuần. 

* Chất thải rắn sản xuất: 

 - Đối với cát, đá rơi vãi đƣợc tập trung vào một 

điểm quy định cạnh khu vực Nhà máy cuối 

ngày làm việc sẽ đƣợc rửa lại, phân loại để tái 

sử dụng. 

 

* Chất thải rắn sản xuất: 

- Thu gom và tập kết tại phía Đông Bắc nhà 

máy để tái sử dụng. 

 

Không thay đổi  

* Đối với chất thải nguy hại:  

Chất thải nguy hại đƣợc lƣu vào 03 thùng 

composite có nắp đậy, dán nhãn phân loại theo 

mã CTNH sau đó lƣu vào kho chứa CTNH. 

* Đối với chất thải nguy hại:  

Chất thải nguy hại đƣợc phân loại và lƣu trữ 

trong 04 thùng chứa có nắp đậy với thể tích 

100 lít và dán nhãn chất thải nguy hại. Khu vực 

lƣu giữ CTNH đƣợc Chủ dự án bố trí lƣu trữ 

tạm thời tại khu tập kết chất thải với diện tích 

10m
2
, kích thƣớc BxL = (4,0x 2,5)m đƣợc bố trí 

cạnh kho và xƣởng sữa chữa. 

 

 

 

Tăng số lƣợng thùng 

chứa CTNH nhằm 

phân loại rác thải nguy 

hại. 
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3 

 

Các công trình, 

biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếng ồn, độ rung: 

+ Chôn sâu chân máy, trang bị bảo hộ lao động 

chống ồn cho công nhân làm việc trực tiếp tại 

khu vực phát sinh ồn.  

+ Thƣờng xuyên kiểm tra máy móc, phƣơng 

tiện để vặn chặt ốc, chống rơ, chống rung các 

máy móc sinh ra độ rung lớn. 

+ Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc 

xốp cho một số máy móc sản xuất nhằm làm 

giảm chấn động do thiết bị gây nên. 

+ Tăng cƣờng hệ thống cây xanh trong khu vực 

Nhà máy, nhằm giảm đến mức thấp nhất tiếng 

ồn phát ra từ Nhà máy và giảm ô nhiễm môi 

trƣờng không khí. 

+ Khu vực sản xuất đƣợc bố trí cách ly với khu 

vực hành chính, nhà ăn và lắp đặt thiết bị chống 

ồn, rung chuyên dụng cho một số máy móc sản 

xuất. 

- Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ Công ty đã thực hiện chôn sâu chân máy, 

trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công 

nhân làm việc trực tiếp tại khu vực phát sinh 

ồn.  

+ Thƣờng xuyên kiểm tra máy móc, phƣơng 

tiện để vặn chặt ốc, chống rơ, chống rung các 

máy móc sinh ra độ rung lớn. 

+ Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc 

xốp cho một số máy móc sản xuất nhằm làm 

giảm chấn động do thiết bị gây nên. 

+ Trồng và chăm sóc cây xanh trong khu vực 

Nhà máy nhằm giảm đến mức thấp nhất tiếng 

ồn phát ra từ Nhà máy và giảm ô nhiễm môi 

trƣờng không khí. 

 

 

 

 

 

 

Không thay đổi 

- Giảm thiểu bụi, khí thải: 

+ Các khu chức năng đƣợc thiết kế thông 

thoáng và lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa. 

+ Tất cả các xe vận chuyển và thiết bị thi công 

cơ giới đƣa vào sử dụng tại cơ sở phải có giấy 

- Giảm thiểu bụi, khí thải: 

+ Các khu chức năng đƣợc thiết kế thông 

thoáng và lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa. 

+ Tất cả các xe vận chuyển và thiết bị thi công 

cơ giới đƣa vào sử dụng tại cơ sở phải có giấy 

 

 

 

Không thay đổi 
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chứng nhận hoặc tem kiểm định đạt tiêu chuẩn 

quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn 

kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. 

+ Đối với xi măng, tro bay đƣợc chứa trong các 

silo kín để không phát tán bụi. 

+ Đá trƣớc khi bốc xúc đƣa vào thùng trộn 

đƣợc phun nƣớc nhằm hạn chế bụi, đồng thời 

tạo độ kết dính tốt hơn cho cát, xi măng, phụ 

gia quanh viên đá nên bê tông có chất lƣợng tốt 

hơn. 

+ Khu vực nhà văn phòng điều hành, nhà ăn và 

nhà nghỉ công nhân đƣợc bố trí xây dựng cách 

xa khu vực sản xuất. 

+ Bố trí xe phun nƣớc trên tuyến đƣờng giao 

thông từ cơ sở ra đƣờng lớn, tối thiểu 1lần/ngày 

vào trời khô hanh, độ ẩm thấp. 

chứng nhận hoặc tem kiểm định đạt tiêu chuẩn 

quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an 

toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. 

+ Đối với xi măng, tro bay đƣợc chứa trong 

các silo kín để không phát tán bụi. 

+ Đá trƣớc khi bốc xúc đƣa vào thùng trộn 

đƣợc phun nƣớc nhằm hạn chế bụi, đồng thời 

tạo độ kết dính tốt hơn cho cát, xi măng, phụ 

gia quanh viên đá nên bê tông có chất lƣợng tốt 

hơn. 

+ Khu vực nhà văn phòng điều hành, nhà ăn và 

nhà nghỉ công nhân đƣợc bố trí xây dựng cách 

xa khu vực sản xuất. 

+ Bố trí xe phun nƣớc trên tuyến đƣờng giao 

thông từ cơ sở ra đƣờng lớn, tối thiểu 

1lần/ngày vào trời khô hanh, độ ẩm thấp. 

- Giảm thiểu tác động đến con người: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

+ Biên soạn quy chế an toàn vệ sinh lao động 

treo ở nơi dễ nhìn. 

+ Trang bị đủ dụng cụ thuốc men cần thiết cho 

việc sơ cứu tai nạn. 

- Giảm thiểu tác động đến con người: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ 

găng tay, áo quần, khẩu trang,... 

+ Biên soạn quy chế an toàn vệ sinh lao động, 

ban hành nội quy PCCC và nội quy sử dụng 

điện treo ở nơi dễ nhìn. 

+ Trang bị tủ thuốc và các thiết bị y tế cần 

 

 

 

Không thay đổi 
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thiết. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Công trình 

phòng ngừa, 

ứng phó sự cố 

môi trƣờng 

- Các công trình phòng chống cháy nổ: 

+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC cần 

thiết theo yêu cầu của cơ quan công an PCCC 

tỉnh Hà Tĩnh. Bao gồm việc xây dựng nội quy 

PCCC, trang bị thiết bị, dụng cụ chữa cháy. 

+ Đấu nối với bể chứa nƣớc sinh hoạt để tạo 

thành một bể chứa nƣớc dự trữ trong khu vực 

Nhà máy để chữa cháy. Ngoài ra, đấu nối với  

hồ điều hòa dùng để chữa cháy và một số mục 

đích khác;  

+ Xây dựng hệ thống họng cứu hoả dọc hành 

lang các khu vực trong khuôn viên Nhà máy. 

- Hệ thống chống sét: Đối với hệ thống chống 

sét, cột thu lôi cần đƣợc lắp đặt tại vị trí cao 

nhất của các công trình, có tiếp đất.  

- Các công trình phòng chống cháy nổ: 

+ Nhà máy đã đƣợc cấp giấy chứng nhận thẩm 

duyệt PCCC số 563/TD-PCCC ngày 

28/07/2022. 

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC theo đúng 

quy định. 

- Hệ thống chống sét: Tại vị trí nhà văn phòng, 

nhà nghỉ ca, nhà kho, xƣởng đều đƣợc lắp đặt 

các cột thu lôi có dây dẫn tiếp đất. 

 

 

 

 

 

 

 

Không thay đổi 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

4.1.1.  Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên làm việc tại Nhà máy. 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải sản xuất bao gồm nƣớc thải từ quá trình vệ sinh máy 

móc, thiết bị, sục rửa xe bồn. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

- Nƣớc thải sinh hoạt: Lƣu lƣợng xả thải tối đa là 7,2m
3
/ngày đêm.  

- Nƣớc thải sản xuất: Lƣu lƣợng xả thải tối đa là 15m
3
/ngày đêm. 

4.1.3. Dòng nước thải: 

02 dòng nƣớc thải: 

- 01 dòng nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý tại Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt rồi đƣợc dẫn vào hồ nƣớc sinh thái trong dự án. 

- 01 dòng nƣớc thải công nghiệp sau khi đƣợc xử lý tại Hệ thống xử lý nƣớc 

thải sản xuất rồi dẫn vào hồ nƣớc sinh thái trong dự án. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải sinh hoạt: 

 a. Nước thải sinh hoạt 

- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5 (20
o
C), Tổng chất rắn lơ 

lững (TSS), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Sunfua (S
2-

), Amoni (NH4
+
), Nitrat (NO3

-
), 

Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Coliform. 

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải:  

Nƣớc thải sau xử lý đạt các giá trị CMax (Cột A, K=1,2), QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Trong đó: 

Cmax: Là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

khi xả nguồn tiếp nhận nƣớc thải. 

C: Là giá trị của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1 mục 2.2 của QCVN 

QCVN 14:2008/BTNMT.  

K: Là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung 

cƣ quy định tại mục 2.3 QCVN 14:2008/BTNMT. Đối với loại hình cơ sở sản xuất 

dƣới 500 ngƣời thì K = 1,2. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện 

bê tông đúc sẵn công nghệ cao tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh 

Số 03, N. 13, Đ. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

Tel: 0913.492.568. 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải 

KKT Vũng Áng, P. Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh 

Tel: 02393.638.456 

 
47 

47 

Cột A: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nƣớc thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nƣớc dùng cho mục 

đích cấp nƣớc sinh hoạt (sông Quyền là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Dự án). 

Nhƣ vậy, nƣớc thải của dự án trƣớc khi trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng tiếp 

nhận phải thấp hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau: 

Bảng 4. 1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm nƣớc thải sinh hoạt 

TT Thông số phân tích Đơn vị đo 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột A) 

Cmax  
(Cột A, K=1,2) 

1 pH Thang pH 5-9 5 - 9 

2 BOD5 (20
o
C) mg/l 30 36 

3 
Tổng chất rắn lơ lững 

(TSS)
 mg/l 50 60 

4 
Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS) 
mg/l 500 600 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 1,2 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 6 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 30 36 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 12 

9 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 5 6 

10 Photphat (tính theo P) mg/l 6 7,2 

11 Tổng Coliform MPN/100ml 3000 3000 

b. Nước thải công nghiệp 

- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, 

Pb, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ,  Tổng phốt pho (tính theo P), Tổng dầu mỡ 

khoáng, Coliform.  

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: So sánh với QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 

Kq = 0,6, Kf = 1,2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, trong đó: 

Cmax: Là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nƣớc thải công 

nghiệp khi xả nguồn tiếp nhận nƣớc thải. 

C: Là giá trị của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1 mục 2.2 của QCVN 

40:2011/BTNMT. 

Kq: Là hệ số nguồn tiếp nhận nƣớc thải quy định tại Mục 2.3 ứng với dung tích 

của hồ. Với dung tích của Hồ nƣớc mặt ≤ 10x10
6
 thì hệ số Kq=0,6. 
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Kf: Là hệ số lƣu lƣợng nguồn thải quy định tại Mục 2.4 ứng với tổng lƣu lƣợng 

nƣớc thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nƣớc thải. Với lƣu 

lƣợng nguồn thải ≤ 50m
3
/24h thì Kf=1,2. 

Cột A: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải công nghiệp 

khi thải vào nguồn nƣớc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. Nhƣ vậy, nƣớc thải 

của dự án trƣớc khi trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng tiếp nhận phải thấp hơn hoặc bằng 

giá trị Cmax ở bảng sau: 

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm nƣớc thải công nghiệp 

TT Thông số phân tích Đơn vị đo 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột A) 

Cmax  
(Cột A, 

Kq=0,6, 

Kf=1,2) 

1 pH Thang pH 6-9 6-9 

2 BOD5 (20
o
C) mg/l 30 21,6 

3 Chất rắn lơ lững (SS)
 

mg/l 50 36 

4 COD mg/l 75 54 

5 Chì (Pb) mg/l 0,1 0,072 

6 Amoni (tính theo N)
 

mg/l 5 3,6 

7 Tổng Nitơ  mg/l 20 14,4 

8 
Tổng phốt pho (tính theo 

P) 
mg/l 4 2,88 

9 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 3,6 

10 Coliform MPN/100ml 3.000 3.000 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

a. Nước thải sinh hoat: 

- Vị trí xả thải: Tại ống PVC D60mm thoát nƣớc sau hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt.  Tọa độ vị trí xả thải: X(m): 1997899; Y(m): 592116 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
).  

- Phƣơng thức và chế độ xả thải: 

+ Phƣơng thức xả thải tại vị trí xả thải: Nƣớc thải đƣợc xả theo phƣơng thức tự 

chảy.  

+ Chế độ xả nƣớc thải: Gián đoạn theo chế độ bơm tự động 24h/24h. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt của Dự án sau khi xử lý đạt 

Quy chuẩn cho phép (QCVN 14:2008, cột A, K=1,2) đƣợc thải ra hồ nƣớc sinh thái 

nằm trong khu vực dự án. Điểm tiếp nhận có tọa độ: X(m): 1997606; Y(m): 

591964(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
).  
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b. Nước thải sản xuất: 

- Vị trí xả thải: Tại ống PVC D60mm đấu nối nƣớc thải sau Hệ thống xử lý nƣớc 

thải sản xuất ra Hồ nƣớc mặt (trong khuôn viên dự án). Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: 

X(m) = 1997495; Y(m) = 591924 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30′, 

múi chiếu 3
0
). 

- Phƣơng thức xả thải: Nƣớc thải đƣợc xả thải ra nguồn tiếp nhận theo phƣơng 

thức tự chảy. 

- Chế độ xả thải: Xả thải gián đoạn 08 giờ/24 giờ hằng ngày. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Nƣớc thải sản xuất của Nhà máy sau khi xử lý đạt 

Quy chuẩn cho phép (QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,6, Kf = 1,2) đƣợc dẫn 

bằng đƣờng ống PVC D60mm (dài 20m) vào Hồ nƣớc mặt trong khuôn viên Nhà máy. 

Điểm xả trùng với điểm tiếp nhận nƣớc thải, có tọa độ: X(m) = 1997495; Y(m) = 

591924. (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30′, múi chiếu 3

0
). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải: 

- Nguồn phát sinh bụi, khí thải tại nhà máy bao gồm: Khí thải từ phƣơng tiện 

giao thông và vận chuyển hàng hóa, bụi từ hoạt động sản xuất, khí thải từ máy phát 

điện, khí thải từ khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt…Đây là các nguồn thải phân 

tán, không tập trung nên không thể kiểm soát đƣợc lƣu lƣợng phát sinh. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn:  

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ trạm trộn bê tông thƣơng phẩm, hoạt động của 

các máy móc trong quá trình sản xuất, phƣơng tiện giao thông, máy phát điện.... Tiếng 

ồn, độ rung trong giai đoạn này phát sinh thƣờng xuyên trong thời gian sản xuất. 

Ngoài ra tiếng ồn còn phát sinh từ phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực nhà 

máy. 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn: 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn chính: 

+ Trạm trộn bê tông thƣơng phẩm: Có tọa độ: X(m): 1997903; Y(m): 591981 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30′, múi chiếu 3

0
). 

Ngoài ra vị trí phát sinh tiếng ồn từ các máy móc trong quá trình sản xuất, 

phƣơng tiện giao thông, máy phát điện,... 

4.3.3. Tiêu chuẩn về tiếng ồn: 

Tiếng ồn phát sinh tại nhà máy phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trƣờng và QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn tiếng ồn cho phép 

TT Thông số Đơn vị đo Giá trị giới hạn Quy chuẩn áp dụng 

1 Tiếng ồn dBA 85 QCVN 24:2016/BYT 
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Chƣơng V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án, chủ dự án đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cụ thể 

nhƣ sau: 

Bảng 5. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm CTXLCT 

TT Hạng mục 
Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 Công trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt 10/09/2023 10/11/2023 

2 
Công trình xử lý nƣớc thải công 

nghiệp 
10/09/2023 10/11/2023 

- Công suất dự kiến đạt đƣợc của Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận 

hành thử nghiệm là công suất tối đa của Dự án. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng, đối với dự án không thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 

4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự 

án đầu tƣ, cơ sở tự quyết định nhƣng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trên 

cơ sở đó, chủ đầu tƣ lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá 

hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 

a. Kế hoạch quan trắc nước thải sinh hoạt 

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt sử dụng công nghệ sinh học nhằm xử lý 

các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải với các bể đƣợc xây dựng liên kết với nhau thành 

một cụm bể xử lý, do đó xem hệ thống xử lý nƣớc thải là một công đoạn. 
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- Vị trí 01 (nƣớc thải đầu vào) toạ độ: X(m): 1997890, Y(m): 592113 (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
). 

- Vị trí 02 (nƣớc thải đầu ra) toạ độ: X(m): 1997899; Y(m): 592116 (theo hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
). 

Bảng 5. 2. Kế hoạch lấy mẫu dự kiến trong giai đoạn VHTN CTXLNT 

STT Thời gian lấy mẫu Thông số quan trắc Loại mẫu Vị trí lấy mẫu 

1 25/09/2023 pH; BOD5 (20 
0
C); TSS, 

TDS; Sunfua (tính theo 

H2S); Amoni (tính theo N); 

Nitrat (NO3
-
)(tính theo N); 

Dầu mỡ động, thực 

vật;Phosphat (PO4
3-

) (tính 

theo P); tổng các chất hoạt 

động bề mặt; Coliform. 

Mẫu đơn Vị trí 01 và vị trí 

02 (02 mẫu) 

2 26/09/2023 Mẫu đơn Vị trí 02 (01 mẫu) 

 

3 

 

27/09/2023 

 

Mẫu đơn 

 

Vị trí 02 (01 mẫu) 

- Quy chuẩn so sánh: So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, Cột A, K = 1,2. 

b. Kế hoạch quan trắc nước thải công nghiệp 

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định. 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất sử dụng công nghệ hóa lý nhằm xử lý các 

chất ô nhiễm có trong nƣớc thải với các bể đƣợc xây dựng liên kết với nhau thành một 

cụm bể xử lý, do đó xem hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất là một công đoạn. 

  

 

  

 

 

- Vị trí 01 (nƣớc thải đầu vào) toạ độ: X(m): 1997484, Y(m): 591923 (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
).  

- Vị trí 02 (nƣớc thải đầu ra) toạ độ: X(m) = 1997495; Y(m) = 591924 (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
). 

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

Cụm bể xử lý (Bể điều hòa, bể 

thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng, 

bể khử trùng) 

Hình 5. 1 

Hồ nƣớc sinh 

thái 

1

1 

2

1 

Nƣớc thải 

sản xuất 

Cụm bể xử lý (Bể điều hòa, bể 

keo tụ tạo bông, bể lắng, bể khử 

trùng) 

Hình 5. 2 

Hồ nƣớc sinh 

thái 

1

1 

2

1 

Hình 5. 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nƣớc thải sinh hoạt 

Hình 5. 2. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nƣớc thải sản xuất 
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Bảng 5. 3. Kế hoạch lấy mẫu dự kiến trong giai đoạn VHTN CTXLNT 

STT Thời gian lấy mẫu Thông số quan trắc Loại mẫu Vị trí lấy mẫu 

1 25/09/2023 pH, BOD5, COD, Chất rắn 

lơ lửng, Pb, Amoni (tính 

theo N), Tổng nitơ,  Tổng 

phốt pho (tính theo P), Tổng 

dầu mỡ khoáng, Coliform. 

Mẫu đơn Vị trí 01 và vị trí 

02 (02 mẫu) 

2 26/09/2023 Mẫu đơn Vị trí 02 (01 mẫu) 

 

3 

 

27/09/2023 

 

Mẫu đơn 

 

Vị trí 02 (01 mẫu) 

- Quy chuẩn so sánh: So sánh với QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, Cột A, Kq = 0,6, Kf = 1,2. 

c. Tổ chức dự kiến phối hợp thực hiện lấy mẫu chất thải 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải sẽ phối hợp với Công ty TNHH Môi trƣờng Hà 

Tĩnh (đơn vị tƣ vấn) và Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam 

(đơn vị lấy mẫu, phân tích mẫu) sẽ tiến hành lấy, phân tích mẫu và đánh giá kết quả 

chất lƣợng chất thải. 

Thông tin đơn vị phối hợp thực hiện lấy mẫu:  

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam; 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45, ngách 14/20, ngõ 214, đƣờng Nguyễn Xiển, 

phƣờng Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;  

- Điện thoại: 0936175507;   

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc của Công ty Cổ 

phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam: VIMCETS 269; 

- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 số hiệu VILAS 1349. 

5.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp: 

Theo quy định tại Điều 111 của Luật bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 và 

theo Quy định tại Điều 97 và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động quan trắc nƣớc thải, dự án không 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng, phát 

sinh nƣớc thải dƣới 500m
3
/ngày (24 giờ) thì không phải thực hiện quan trắc nƣớc thải 

định kỳ. Nhƣ vậy, dự án không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc nƣớc thải 

định kỳ. 
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Chƣơng VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải cam kết: 

- Các thông tin, số liệu đƣợc nêu trong trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trƣờng 

là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật của Việt Nam. 

 - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng 

nhằm bảo đảm đạt các quy định, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng và 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác theo quy định hiện hành của pháp luật 

Việt Nam, bao gồm: 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

2. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trƣờng từ các hoạt động 

liên quan đến Dự án; 

3. Khắc phục ô nhiễm môi trƣờng do các hoạt động của Dự án gây nên; 

4. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động; 

5. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi 

trƣờng; 

6. Nếu để xảy ra sự cố môi trƣờng sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý: 

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc 

phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng; 

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trƣờng và hạn chế sự lan rộng, ảnh hƣởng đến sức khoẻ và đời sống của ngƣời dân trong 

vùng; 

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý Nhà nƣớc về môi trƣờng và các quy định pháp luật liên quan 

khác; 

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu 

để xảy ra sự cố môi trƣờng. 

7. Tuân thủ các quy chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng. 

 9. Thực hiện đúng quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

sau khi đƣợc cấp giấy phép môi trƣờng theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện 

bê tông đúc sẵn công nghệ cao tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh 

Số 03, N. 13, Đ. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

Tel: 0913.492.568. 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải 

KKT Vũng Áng, P. Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh 

Tel: 02393.638.456 
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- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án; 

- Bản sao hợp đồng thuê đất của dự án; 

- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trƣờng, công trình phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trƣờng; 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trƣờng; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chƣơng trình quan trắc môi trƣờng. 

 



 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /QĐ-UBND        Hà Tĩnh, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn công 

nghệ cao” tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn công 

nghệ cao” tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh họp chính thức ngày 

28/4/2022, Thông báo kết quả thẩm định số 1508/STNMT-MT ngày 09/5/2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường;  

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản 

xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao” tại phường Kỳ 

Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo Văn bản giải 

trình số 180/CV-MT ngày 03/6/2022 của Công ty TNHH Tâm Viết Hải;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số       

2081/TTr-STNMT ngày 16/6/2022. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn công 

nghệ cao” tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Báo 

cáo ĐTM Dự án) của Công ty TNHH Tâm Viết Hải (sau đây gọi là Chủ dự án) với 

các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này. 

1347 05
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Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ 

môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu 

lực Quyết định số 77/QĐ-KKT ngày 12/04/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh; Chủ tịch UBND phường Kỳ Thịnh; Giám đốc 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải (Chủ dự án) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    

- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);                                                                      
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó VP/UB (phụ trách); 

- Trung tâm CB - TH tỉnh; 

- Lưu VT, NL2. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

 
 Nguyễn Hồng Lĩnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn  

công nghệ cao” tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Thông tin chung: 

- Tên dự án: “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc 

sẵn công nghệ cao”; 

- Địa điểm thực hiện: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Tâm Viết Hải. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất: 

- Dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn 

công nghệ cao” tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có tổng diện tích 

đất 45.004 m
2
 với các hạng mục công trình đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà 

Tĩnh phê duyệt chấp thuận điều chỉnh (lần 2) bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử 

dụng đất tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 03/QĐ-KKT ngày 12/01/2022; 

- Quy mô, công suất dự án: 

+ Giai đoạn 1: Sản xuất bê tông thương phẩm (bê tông tươi) công suất 

75.000m
3
/năm; 

+ Giai đoạn 2: Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (ống cống bê tông các loại và 

các cấu kiện bê tông đúc sẵn khác) công suất 250.000 tấn/năm. 

1.3. Công nghệ sản xuất: 

- Dây chuyển sản xuất bê tông thương phẩm: Nguyên liệu (cát, đá, tro xỉ, xi 

măng, nước) → cân định lượng → thùng trộn (cối trộn cưỡng bức) → sản phẩm. 

- Dây chuyền sản xuất ống cống bê tông: Tạo cốt thép cống → Bê tông từ trạm 

trộn → nạp khuôn → Tạo cống bê tông bằng công nghệ rung ép → tháo khuôn → sản 

phẩm; 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

1.4.1. Các hạng mục công trình chính:                24.615 m
2 
 

- Nhà điều hành:  265 m
2
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- Nhà nghỉ ca + nhà ăn:  206 m
2
 

- Bãi chứa thành phẩm: 7.807 m
2
 

- Bãi chứa vật liệu (cát, đá ): 6.427 m
2
 

- Trạm trộn bê tông 2x150m
3
/h: 5.975 m

2
 

- Nhà chứa cốt liệu: 1.300 m
2
 

 - Xưởng sản xuất cấu kiện BT: 2.635 m
2
 

1.4.2. Các hạng mục công trình phụ trợ:   
      

17.109
 
m

2 

 

- Nhà để xe 232 m
2
 

- Sân thể thao 312 m
2
 

- Khu vực rửa xe 224 m
2
 

- Nhà bảo vệ 25 m
2
 

- Trạm biến áp 15 m
2
 

- Trạm bơm 15 m
2
 

- Trạm cân tải trọng xe 98 m
2
 

- Bãi tập kết xe 896 m
2
 

- Trạm cấp dầu nội bộ 90 m
2
 

- Sân đường nội bộ 8.022 m
2
 

- Cây xanh, thảm cỏ 7.180 m
2
 

 

1.4.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường    

a) Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Xử lý nước thải sinh hoạt: Sử dụng nhà vệ sinh di động và bể tự hoại có sẵn 

tại dự án, 01 bể lắng, 01 bể lọc cát sỏi; 

- Xử lý nước thải thi công xây dựng và nước mưa chảy tràn:  

+ Hệ thống rãnh thoát nước tạm thời trên công trường thi công; 

+ Xử lý nước thải xịt rửa xe: 01 hố thu và 01 hố lắng tuần hoàn; 

+ Xử lý nước vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công: 01 bể gạn váng dầu mỡ kết hợp 

lắng cơ học, 01 bể lắng, 01 bể lọc ngược.  
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- Thùng chứa chất thải: 04 thùng chứa rác thải sinh hoạt dung tích 100 

lít/thùng; 03 thùng chứa rác thải nguy hại dung tích 100 lít/thùng. 

b) Giai đoạn đi vào vận hành: 

- Hệ thống mương thu gom, thoát nước mưa: 983m mương bê tông D600 và 

153m mương bê tông D400; 

- Hệ thống đường ống HDPE thoát nước thải, chiều dài 448m; 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt gồm: 02 bể tự hoại, 01 hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt công suất 10m
3
/ngày đêm (gồm hố gom, bể điều hòa, bể thiếu khí, 

bể hiếu khí MBBR, bể lắng, bể trung gian, bồn lọc áp lực, bể khử trùng);  

- Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gồm: 01 bể lắng 3 ngăn, 01 hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất công suất 20m
3
/ngày đêm (gồm bể điều hòa, bể phản ứng, bể lắng) 

và 01 hồ lắng; 

- Hồ nước sinh thái diện tích 1.829m
2
, chiều sâu trung bình 4,0m, thể tích 

7.316m
3
, kè bờ bằng đá hộc và đắp đất, xung quanh trồng cây xanh; 

- Thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: 20 

thùng chứa rác sinh hoạt dung tích 5-10lít/thùng đặt tại các khu nhà văn phòng, nhà 

ăn; 03 thùng chứa rác công cộng dung tích 100 lít/thùng đặt tại các khu vực kho bãi; 

03 thùng chứa rác dung tích 250 lít/thùng đặt tại khu tập kết chất thải rắn và 03 thùng 

chứa rác thải nguy hại dung tích 100 lít/thùng đặt tại kho chứa chất thải nguy hại; 

- Khu vực tập kết chất thải rắn thông thường diện tích 25m
2
, kho chứa chất thải 

nguy hại diện tích 25m
2
 được bố trí trong khu vực nhà kho và xưởng sửa chữa ô tô. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án được quy định tại 

khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cụ thể: Dự án xả nước thải vào sông 

Quyền được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cho Nhà máy nước KKT Vũng 

Áng tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 

31/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường: 

- Hạng mục công trình có khả năng tác động xấu đến môi trường: Xưởng sản 

xuất cấu kiện bê tông; Trạm trộn bê tông thương phẩm; Nhà kho và xưởng sửa chữa ô 

tô; Bãi chứa vật liệu cát, đá, tro xỉ; Bãi chứa thành phẩm; Trạm cấp dầu nội bộ; Hệ 

thống các bể xử lý nước thải; 

- Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường: 

+ Hoạt động phá dỡ các công trình cũ, rà phá bom mìn; 

+ Hoạt động vận chuyển các nguyên vật liệu và thi công xây dựng các hạng 

mục công trình của dự án; 
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+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng và cán bộ công nhân viên trong 

quá trình sản xuất của dự án; 

+ Hoạt động sản xuất: Vận chuyển nguyên vật liệu, bốc xúc tập kết các nguyên 

vật liệu, sản xuất ống cống bê tông, sản xuất bê tông thương phẩm, vận chuyển các 

sản phẩm đi tiêu thụ. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án đầu tư 

3.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án 

3.1.1. Các tác động môi trường chính của dự án: 

Bụi, khí thải do hoạt động thi công xây dựng, nước mưa chảy tràn, nước thải 

sinh hoạt của công nhân trên công trường, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại,...  

3.1.2. Quy mô, tính chất của nước thải, nước mưa chảy tràn: 

- Nước thải thi công xây dựng: Nước thải vệ sinh dụng cụ, thiết bị… chứa hàm 

lượng cặn lắng cao và một số chất độc hại trong xi măng, phụ gia bê tông, lượng phát 

sinh khoảng 02 m
3
/ngày; 

- Nước thải từ xịt rửa bánh xe: Phát sinh ước tính khoảng 01 m
3
/ngày; thành 

phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát...; 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân: Chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, 

chất dinh dưỡng và các vi sinh vật, lượng phát sinh khoảng 3,0 m
3
/ngày; 

- Nước mưa chảy tràn: Phát sinh trên mặt bằng thi công; ước tính vào thời điểm 

lớn nhất là 180 m
3
/h; thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát, đá, vôi vữa, xi 

măng,... 

3.1.3. Quy mô, tính chất của bụi, mùi hôi, khí thải: 

- Bụi do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, bụi do đào đất và thi công công 

trình; 

- Khí thải từ các loại máy móc, thiết bị hoạt động trên khu vực dự án và phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thi công xây dựng; thành phần chủ yếu là các chất ô 

nhiễm như: CO, NOx, SO2, muội khói,… 

3.1.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: thực phẩm thừa, giấy báo, vỏ chai lon, 

túi ni lông..., khối lượng khoảng 15 kg/ngày; 

- Trạm trộn bê tông cũ tháo dỡ để thay thế: khối lượng khoảng 25 tấn. 

- Chất thải rắn xây dựng:  

+  Đất từ quá trình đào móng, đào hồ: Phát sinh khoảng 8.664,8m
3
; 
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+ Cọc chống, ván cốt pha gãy nát, sắt thép vụn, bê tông hỏng và các thiết bị 

hỏng hóc trong quá trình thi công xây dựng..., phát sinh khoảng 10 kg/ngày; 

+ Bao bì xi măng phát sinh khoảng 4.248 kg. 

- Bùn cặn từ hồ lắng nước xịt rửa xe: Phát sinh khoảng 0,2m
3
/03 tháng, thành 

phần chủ yếu là cặn đất; 

- Bùn cặn từ nhà vệ sinh lưu động: Phát sinh khoảng 0,004m
3
/ngày; thành phần 

chủ yếu là các chất cặn, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), chất dinh 

dưỡng (N,P) và vi sinh vật. 

3.1.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại bao gồm giẻ lau dính dầu mỡ, hộp đựng xăng dầu nhớt, pin, 

ắc quy hỏng,... ước tính khoảng 03-05 kg/tháng. 

3.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

3.2.1. Các tác động môi trường chính của dự án: 

Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, từ hoạt động sản xuất 

ống cống bê tông, bê tông thương phẩm, mùi phát sinh khu xử lý nước thải, nước mưa 

chảy tràn, nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, nước thải sản xuất, chất thải 

rắn thông thường và nguy hại,… 

3.2.2. Quy mô, tính chất của nước thải, nước mưa chảy tràn: 

 - Nước thải sinh hoạt: Phát sinh khoảng 7,2 m
3
/ngày đêm; thành phần chủ yếu 

là các chất cặn, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), chất dinh dưỡng 

(N,P) và vi sinh vật; 

- Nước thải từ hoạt động sản xuất: phát sinh từ quá trình vệ sinh các máy móc 

thiết bị sau mỗi ca sản xuất, nước thải từ sục rửa xe bồn chứa khi vận chuyển bê tông 

thương phẩm về, từ quá trình rửa cốt liệu; Ước tính tổng lượng nước thải lớn nhất 

khoảng 15m
3
/ngày; thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, các cặn cát đá, xi măng, 

tro bay, xỉ đáy lò, phụ gia, bùn đất…; 

- Nước mưa chảy tràn lưu lượng lớn nhất: 144 m
3
/giờ; thành phần chủ yếu là 

chất rắn lơ lửng, đất, cát, xi măng…; 

3.2.3. Quy mô, tính chất của bụi, mùi hôi, khí thải: 

- Bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải ra vào dự án. Thành 

phần gồm các chất ô nhiễm như: COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd…; 

- Bụi từ quá trình bốc xúc, tập kết nguyên vật liệu sản xuất, quá trình vận hành 

trạm trộn bê tông thương phẩm và sản xuất ống cống bê tông; 

- Khí thải, mùi từ máy phát điện dự phòng, khu vực tập kết rác, khu xử lý nước 

thải, từ hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

3.2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn: 
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- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 30kg/ngày; bao gồm thực phẩm thừa, 

giấy báo, vỏ chai lon, túi nilon,…; 

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Khối lượng chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ quá trình bốc xúc, vận chuyển 

do cát, đá,... phát sinh khoảng 0,8 m
3
/ngày; 

+ Khối lượng sản phẩm ống cống bê tông hỏng, bê tông thương phẩm hỏng, 

phát sinh khoảng 216kg/ngày (thực tế có thể ít xẩy ra, do dây chuyền sản xuất khép 

kín và tự động hóa); 

+ Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ quá trình gia công tạo khuôn bê tông bao 

gồm mảnh sắt vụn, sản phẩm hàn cắt chưa hoàn chỉnh, không đúng kích thước, cốt 

thép bị hỏng khoảng 05 - 10kg/ngày; 

+ Khối lượng giấy, bìa carton khu văn phòng, khăn lau bụi bẩn không chứa 

chất độc hại, nhãn mác, dây nhựa,… phát sinh khoảng 10kg/ngày; 

3.2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh khi lau chùi, sửa chữa máy móc, dụng cụ thiết bị 

có dính dầu mỡ, dầu mỡ dư thừa, bóng đèn hỏng, pin hỏng, ắc quy thải, thùng đựng 

chất phụ gia,… Khối lượng ước tính là 15kg/tháng. 

3.2.6. Quy mô, tính chất của chất thải khác: 

- Bùn thải từ bể tự hoại, phát sinh khoảng 0,01m
3
/ngày (định kỳ 02 năm hút 

một lần); 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất, phát sinh 

khoảng 16,1kg/ngày; 

- Bùn nạo vét mương thoát nước, phát sinh khoảng 1,0m
3
/lần nạo vét (06 

tháng/lần). 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình 

4.1.1. Thu gom và xử lý nước thải: 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi xử lý được dẫn ra mương thoát 

nước của Khu kinh tế Vũng Áng giáp với dự án về phía Tây, sau đó dẫn ra kênh tách 

lũ và đổ vào nguồn tiếp nhận là sông Quyền. 

- Nước mưa chảy tràn: Đào mương nhằm thu gom toàn bộ nước mưa phát sinh 

tại khu vực thi công khi có mưa; có bố trí các hố ga và song chắn rác nhằm lắng các 

cặn bẩn trước khi chảy vào nguồn tiếp nhận. 

- Nước thải xây dựng: Xử lý đạt Cột A QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số Kq=0,9, Kf=1,2 trước khi thải ra 

kênh tách lũ và đổ vào nguồn tiếp nhận là sông Quyền, theo sơ đồ quy trình sau: 
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- Nước thải xịt rửa xe được thu gom lắng cơ học kết hợp gạn váng dầu mỡ rồi 

tuần hoàn tái sử dụng lại theo quy trình như sau: 

 

- Nước thải sinh hoạt: Xử lý đạt Cột A QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt với hệ số K = 1,2 trước khi thải ra kênh tách lũ 

và đổ vào nguồn tiếp nhận là sông Quyền, theo sơ đồ quy trình sau: 

 

 

4.1.2. Xử lý bụi, khí thải 

- Phun nước để giữ độ ẩm cho khu vực thi công, các bãi chứa vật liệu đá, cát, 

đường vận chuyển 02 lần/ngày vào những ngày nắng nóng; 

- Các kho, bãi chứa vật liệu xây dựng được bố trí tại khu vực khô ráo, kín để 

hạn chế bụi phát tán vào không khí khi có gió; 

- Các phương tiện thi công, vận chuyển phải kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, 

đăng kiểm, đăng ký tình trạng máy móc đầy đủ; không chở quá trọng tải quy định, 

phủ bạt để tránh rơi vãi. 

- Bố trí các phương tiện chở nguyên vật liệu và máy móc thi công hợp lý, tránh 

ùn tắc khu vực thi công. 

4.1.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường: 

Nước thải đen 

của con người 

Nước tắm 

rửa, vệ sinh 

khác… 

Bể tự hoại 

3 ngăn 

Bể 

lắng 

Nước thải 

sinh hoạt 
Đạt Cột A QCVN  

14:2008/BTNMT 

Rãnh 

Ngăn lọc 

cát sỏi 
Sông 

Quyền 

Thuê đơn vị có chức 

năng hút cặn đi xử lý 

Tuần hoàn 

sử dụng lại 

Bơm 

Điểm rửa xe 

Hố lắng 

Hố thu 

Sông Quyền Nước thải 

xây dựng 

Bể gạn váng dầu mỡ 

kết hợp lắng cơ học 

 

 

Bể lắng, 

lọc ngược  
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- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng thu gom, phân loại chất thải rắn tại 

nguồn, dự kiến hợp đồng với Công ty CP Tư vấn xây dựng và quản lý môi trường đô 

thị Kỳ Anh hoặc đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định; 

- Chất thải rắn xây dựng: 

+ Trạm trộn bê tông cũ được tháo dỡ và bán lại cho đơn vị có nhu cầu sử dụng; 

+ Bao xi măng, sắt thép vụn: Thu gom và định kỳ bán phế liệu; 

+ Ván cốp pha: Tận dụng lại cho công trình khác; 

+ Bê tông, vôi vữa hỏng: Tận dụng san lấp mặt bằng; 

+ Đất đào: Tận dụng san lấp mặt bằng và đắp khu vực trồng cây xanh trong khu 

vực dự án. 

- Bùn cặn từ hố lắng xịt rửa xe định kì 01 tuần/lần sẽ tiến hành nạo vét và đưa 

về khu vực trồng cây xanh; 

- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom và hợp đồng với Công ty 

TNHH Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức năng định kỳ vận 

chuyển đi xử lý theo quy định. 

4.1.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

Bố trí vào 03 thùng composite (01 thùng đựng chất thải dạng lỏng; 02 thùng 

đựng chất thải dạng rắn) có nắp đậy, dán mã chất thải nguy hại đặt trong kho chứa vật 

liệu xây dựng trên công trường, sau đó hợp đồng với Công ty TNHH MTV Chế biến 

chất thải công nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý theo 

quy định. 

4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý nước thải: 

- Nguồn tiếp nhận: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau khi xử lý 

được dẫn vào hồ nước sinh thái trong khuôn viên dự án để tái sử dụng. Chỉ khi có 

mưa lớn kéo dài, vượt quá khả năng lưu chứa của hồ nước sinh thái, nước tại hồ sẽ 

được dẫn ra kênh tách lũ và đổ vào nguồn tiếp nhận là sông Quyền (phía Bắc khu vực 

dự án); 

- Hệ thống thu gom xử lý nước mưa được thiết kế độc lập với hệ thống thu gom 

xử lý nước thải; 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên được thu gom dẫn về Hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 m
3
/ngày đêm đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K=1,2 rồi dẫn vào hồ nước sinh thái để tái sử dụng, 

theo sơ đồ quy trình sau: 
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- Nước thải sản xuất được thu gom và xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột 

A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, hệ số Kq=0,6, Kf=1,2 rồi 

dẫn vào hồ nước sinh thái để tái sử dụng, theo sơ đồ quy trình sau:  

 

 

Máy thổi khí 

Bể chứa 

bùn 

Hố gom 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí MBBR 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Xả bùn dư 

Bể điều hòa 

Nước tắm 

giặt, lau chùi 

Hóa chất khử 

trùng 

 

Bể trung gian 

Hồ nước sinh thái 

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A, K = 1,2 

 

Bồn lọc áp lực 

Nước sau bể 

tự hoại 

SCR 



12 

 

 

 

 

 

- Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn ở các khu vực của dự án (Bao gồm khu vực bãi chứa 

nguyên liệu, thành phẩm và khu vực Nhà điều hành, Nhà ăn, mái nhà xưởng, đường 

giao thông nội bộ,… ) được thu gom và dẫn vào hệ thống các cống thoát nước được 

xây dựng dọc theo các tuyến đường giao thông nội bộ và xung quanh khu vực sự án 

(cống tròn BTCT D400, D600; trên hệ thống cống thoát bố trí các hố gas lắng cặn và 

lưới chắn rác khoảng cách từ 30-50m/hố tùy vào địa hình) xử lý nước mưa bằng 

phương pháp cơ học. Nước mưa được thu gom vào hồ nước sinh thái để tái sử dụng 

sản xuất; trong trường hợp mưa lớn kéo dài, vượt quá khả năng lưu chứa của hồ nước 

sinh thái, nước mưa sẽ được chảy ra mương thoát nước của KKT Vũng Áng (qua 

tuyến cống D1000 phía Tây Bắc hồ sinh thái) và chảy về sông Quyền. 

4.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, mùi, khí thải: 

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực sân đường nội bộ, nhà 

xưởng...; 

- Định kỳ kiểm định phương tiện, tránh sử dụng phương tiện quá cũ không đảm 

bảo quy định về phát thải; 

- Kiểm soát vận tốc và khoảng cách giữa các xe ra vào trong khu vực nhà máy 

với tốc độ tối đa khi đi vào nhà máy khoảng 05km/h; 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào nhà máy phải tắt máy 

trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu; 

- Bố trí các bãi đậu đỗ xe tải, xe của cán bộ công nhân viên hợp lý và xây dựng 

nội quy đậu đỗ xe nhằm tránh ảnh hưởng của khói thải, bụi đất, tai nạn giao thông do 

các phương tiện này gây ra; 

- Trồng và chăm sóc cây xanh đảm bảo mật độ cây xanh tại khu vực nhà máy 

theo quy hoạch được duyệt. 

Nước thải xịt 

rửa xe, rửa 

cốt liệu, sục 

rửa xe bồn 

Bể phản 

ứng 

Bể 

lắng Hồ lắng 

Bể lắng lọc 

(3 ngăn) 

Bể chứa 

bùn 

Hồ nước sinh 

thái (tái sử 

dụng) 

PAC, Polime, 

Axit H2SO4 

Bể điều 

hòa 

HTXL 
Nước thải  

khu vực rửa 

xe 
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4.2.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường : 

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom vào các thùng chứa và hợp 

đồng với Công ty CP Tư vấn xây dựng và quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh hoặc 

đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định; 

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Đối với cát, đá rơi vãi được tập trung vào một điểm quy định cạnh khu vực 

Nhà máy cuối ngày làm việc sẽ được rửa lại, phân loại để tái sử dụng. 

+ Đối với ống cống bê tông hỏng, sẽ nghiền lại thêm phụ gia tái sử dụng để sản 

xuất. 

- Chất thải rắn khác: Thực hiện thu gom phân loại rác tại nơi phát sinh, sau đó 

vận chuyển vào khu tập kết CTR được bố trí trong khu vực nhà kho và xưởng sửa 

chữa ô tô. Đối với các chất thải rắn có thể tái chế được (bao bì, giấy, bìa carton, ...) 

được thu gom và định kỳ bán phế liệu; Đối với các chất thải rắn không thể tái chế 

được (những chất thải khác không dính thành phần nguy hại) sẽ ký hợp đồng với 

Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

4.2.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

- Xây dựng phương án quản lý các hoạt động phát sinh, thu gom, phân loại, lưu 

giữ chất thải nguy hại trong phạm vi dự án, định kỳ báo cáo cho các cơ quan chức 

năng về hoạt động quản lý chất thải nguy hại. 

- Bố trí vào 03 thùng composite (01 thùng đựng chất thải dạng lỏng; 02 thùng 

đựng chất thải dạng rắn) có nắp đậy dán nhãn, phân loại theo mã chất thải nguy hại 

được đặt tại Kho tập kết chất thải rắn; hợp đồng với Công ty TNHH MTV Chế biến 

chất thải công nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo 

đúng quy định. 

- Đối với chất thải nguy hại là các thùng đựng phụ gia, được thu gom về nhà 

chứa chất thải nguy hại, định kỳ 02 lần/tháng nhà cung cấp phụ gia sẽ vận chuyển phụ 

gia đến và thu gom các thùng phụ gia đã sử dụng về nhà máy theo hợp đồng giữa các 

bên. 

4.2.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác: 

- Bùn cặn nạo vét tại các mương thoát được đội vệ sinh của nhà máy thu gom, 

nạo vét thủ công bằng ven, xẻng (định kỳ 06 tháng/lần) cho vào xe đẩy tay và đổ vào 

khu vực cây xanh trong khuôn viên nhà máy; 

- Bùn ở bể tự hoại được hợp đồng với đơn vị có chức năng sử dụng phương 

tiện chuyên dụng, định kỳ từ 02 năm/lần tiến hành hút, vận chuyển đi xử lý theo đúng 

quy định; 
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 - Bùn từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất, định kỳ 01 năm/lần hợp đồng với Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công 

nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức năng bơm hút, vận chuyển đi xử lý theo quy 

định. 

4.2.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác: Thực 

hiện đầy đủ theo nội dung báo cáo ĐTM. 

4.2.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: Thực 

hiện đầy đủ theo nội dung báo cáo ĐTM. 

4.2.7. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác : 

 - Trong quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ đúng các phương án thiết kế và 

quy hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và 

xây lắp đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường; Áp dụng các giải pháp kỹ thuật và 

biện pháp đã nêu trong Báo cáo ĐTM để giảm thiểu xuống mức thấp nhất ô nhiễm 

môi trường khu vực thực hiện dự án; 

 - Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao động; 

lập phương án, kế hoạch cụ thể, chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục các rủi 

ro, sự cố môi trường, sự cố cháy nổ, sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu,... trong suốt quá 

trình thực hiện dự án. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án đầu tư 

5.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

5.1.1. Giám sát chất lượng không khí: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí (01 vị trí tại cổng ra vào dự án; 01 vị trí tại khu vực 

đang thi công xây dựng); 

- Thông số giám sát (05 thông số): Độ ồn, Bụi, SO2, CO, NO2; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, trong thời gian thi công xây dựng; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng môi trường không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

5.1.2. Giám sát nước thải sinh hoạt: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; 

- Thông số giám sát (11 thông số): pH, BOD5 (20
0
C), Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS),  Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat 

(NO
-
) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat (PO 

3-
) (tính theo P), Tổng các 

chất hoạt động bề mặt, Coliform; 

 - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, trong thời gian thi công xây dựng;  

- Quy chuẩn so sánh: Cột A QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
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Quốc gia về nước thải sinh hoạt, K = 1,2. 

5.1.3. Giám sát nước thải xây dựng 

- Vị trí giám sát: 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải xây dựng trên công 

trường; 

- Thông số giám sát (12 thông số): pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng (SS), Sắt 

(Fe), Clorua (Cl
-
), Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng N, Tổng 

P, Coliform; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, trong thời gian thi công xây dựng; 

- Quy chuẩn so sánh: Cột A QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải công nghiệp, với hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,2. 

5.1.4. Giám sát chất lượng nước mặt: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại sông Quyền cách điểm tiếp nhận khoảng 100m về 

phía hạ lưu; 

- Thông số giám sát (12 thông số): pH, DO, TSS, BOD5 (20
0
C), COD, Amoni 

(NH4
+
), Nitrit (NO2

-
), Nitrat (NO3

-
), Phosphat (PO4

3-
), sắt (Fe), tổng dầu mỡ, 

Coliform; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, trong thời gian thi công xây dựng; 

- Quy chuẩn so sánh: Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

5.1.5. Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

và chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: tại khu vực phát sinh, thu gom, tập kết, lưu giữ chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại 

- Các thông số giám sát: Khối lượng chất thải rắn phát sinh; phân định, phân 

loại và quá trình thu gom, tập kết các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường, 

chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh; 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, trong thời gian thi công xây dựng. 

5.1.6. Giám sát khác: 

- Nội dung giám sát: Sự cố cháy nổ, bom mìn, an toàn giao thông, an toàn lao 

động; thiên tai, mưa bão sạt lở, sự cố ngập lụt; 

- Vị trí giám sát: tại khu vực thi công xây dựng, khu vực xung quanh dự án. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, trong thời gian thi công xây dựng. 

5.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

- Đối với quan trắc định kỳ nước thải: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 

Luật Bảo vệ môi trường 2020, điểm b khoản 1 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
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ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và 

cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao phát sinh nước thải với lưu lượng lớn nhất 

22,2m
3
/ngày đêm (không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường, phát sinh nước thải quy mô lớn ra môi trường từ 500 

m
3
/ngày đến 1.000 m

3
/ngày) do đó không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc 

định kỳ nước thải;  

- Đối với quan trắc định kỳ bụi và khí thải: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 

112 Luật Bảo vệ môi trường 2020, khoản 3 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và 

cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao không phát sinh khí thải thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có lưu lượng xả thải lớn 

ra môi trường  (từ 50.000 m
3
/giờ trở lên) do đó không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc định kỳ bụi và khí thải. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường (chủ dự án có trách nhiệm 

thực hiện các nội dung): 

6.1. Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và việc triển khai 

thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trường; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến dự án khi được yêu 

cầu; 

6.2. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu 

đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động gây 

ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý 

về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi thực hiện dự án để chỉ đạo và 

phối hợp xử lý; 

6.3. Đầu tư xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý chất thải theo Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được duyệt; Lập và gửi hồ sơ cấp Giấy phép môi trường theo 

quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước khi vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải; 

6.4. Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận 

hành, trường hợp có thay đổi so với báo cáo ĐTM được phê duyệt chủ dự án có trách 

nhiệm thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 

Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và các quy định có liên quan./. 

          

      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

TỈNH HÀ TĨNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Hà Tĩnh, ngày  09  tháng 8 năm 2022 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số:  04  /GPXD 

 
 
 
 

 

1. Cấp cho: Công ty TNHH Tâm Viết Hải. 

Địa chỉ: TDP Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Được phép xây dựng các công trình: Nhà để xe; Sân thể thao; Kho và xưởng sửa chữa ô tô; 

Trạm trộn bê tông 2x150m
3
/h; Nhà chứa cốt liệu; Xưởng sản xuất cấu kiện bê tông; Trạm 

bơm; Trạm cân tải trọng xe; Trạm cấp dầu nội bộ; Bể lắng lọc; Bãi chứa thành phẩm; Bãi 

chứa vật liệu sản xuất; Bể xử lý nước thải; Hồ xử lý nước thải; Khu vực rửa xe; các công trình 

hạ tầng kỹ thuật khác thuộc Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê 

tông đúc sẵn công nghệ cao.  

- Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.  

+ Do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Cường lập. 

+ Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: Có phụ lục kèm theo Giấy phép này. 

+ Đơn vị thẩm tra: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng NT (Báo cáo thẩm tra số 12/TTr-NT 

ngày 01/8/2022). 

+ Chủ chủ trì thẩm tra thiết kế: Có phụ lục kèm theo Giấy phép này. 

- Gồm các nội dung sau: 

+ Vị trí xây dựng:  ô đất CN3.02 thuộc đồ  n  u  hoạch phân  hu xâ  dựng Khu công 

nghiệp đa ngành, Khu  inh tế   ng  ng, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ: Theo quy hoạch 

và hồ sơ thiết kế BVTC đã được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt. 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt), tổng diện tích sàn, chiều cao công trình, số tầng của 

các công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà: Có phụ lục kèm theo Giấy phép 

này. 

3. Giấy tờ về đất đai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CĐ 146663 do Sở Tài ngu ên và Môi trường Hà Tĩnh cấp cho Công ty 

TNHH Tâm Viết Hải ngày 23/9/2016 (Số vào sổ cấp GCN: CT 02255). 

4. Ghi nhận c c công trình đã  hởi công: Nhà văn phòng; Nhà nghỉ ca + nhà ăn; Nhà bảo vệ. 

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá 

thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép Xây dựng./. 
 
 
 

 Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Tâm Viết Hải; 

-  ưu  T, QHXD. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Tùng 
 



 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng c c qu  định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xâ  dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo qu  định. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền  hi được yêu cầu theo qu  định 

của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo qu  định. 

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm tha  đổi một trong các nội dung qu  định tại Khoản 1 Điều 98 

Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định 

của cơ quan cấp giấy phép. 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………… 

                                                                                 Hà Tĩnh, ngày……. tháng…… năm……. 

                                                                                        TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN 



 

 

 

PHỤ LỤC  

(Kèm theo Giấy phép Xây dựng số: 04 /GPXD ngày 09/8/2022) 
 

1. Các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Cường:  

 

Họ và tên Chức danh Mã số chứng chỉ hành nghề 

Nguyễn Xuân Thái Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế HAT-00067150 
 

2. Chủ trì thẩm tra của Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng NT: 
 

 

Họ và tên Chức danh Mã số chứng chỉ hành nghề 

Trương Tiến D ng Chủ trì thẩm tra thiết kế QUB-00012002 
 

3. Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt), tổng diện tích sàn, chiều cao công trình, số tầng của 

các công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà: 

- Xưởng sản xuất cấu kiện bê tông: Diện tích xây dựng: 2.670m
2
; Tổng diện tích sàn: 

2.670m
2
; Chiều cao công trình: 12,3m tính từ cốt nền nhà hoàn thiện; Cốt nền xây dựng: 

+0,15m tính từ cốt sân hoàn thiện; Số tầng: 01 tầng. 

- Kho và xưởng sửa chữa ô tô: Diện tích xây dựng: 1.110m
2
; Tổng diện tích sàn: 1.110m

2
; 

Chiều cao công trình: 8,66m tính từ cốt nền nhà hoàn thiện; Cốt nền xây dựng: +0,15m tính từ 

cốt sân hoàn thiện; Số tầng: 01 tầng. 

- Nhà chứa cốt liệu: Diện tích xây dựng: 1.310m
2
; Tổng diện tích sàn: 1.310m

2
; Chiều cao 

công trình: 10,75m tính từ cốt nền nhà hoàn thiện; Cốt nền xây dựng: +0,10m tính từ cốt sân 

hoàn thiện; Số tầng: 01 tầng. 

- Nhà để xe: Diện tích xây dựng: 234m
2
; Tổng diện tích sàn: 234m

2
; Chiều cao công trình: 

4,1m tính từ cốt sân hoàn thiện; Số tầng: 01 tầng. 

- Trạm trộn bê tông 2x150m
3
/h: Diện tích xây dựng: 5.975m

2
; Chiều cao công trình: 17,5m 

tính từ cốt sân hoàn thiện. 

 

Số: 4/GPXD-KKT; 10/08/2022; 14:40:33 +07:00



S5: 56/TD-PCCC

GIAY CHt-'f{G NHAN
THAM DUYET TTITET KE VE PTIONG CHAY VA CHUA CHAY

cil. Nghi dinh s6 136/2020/AzE-CP ngay 24/t 1/2020 qry dinh chi ti€t rnQr

tti atiu vd bi€n phdp thi hanh Ludt phdng chd1t, chil'a chay vd Ludt si'a doi, bo sung
^ : -..1 ,

mot so diAu cua Ludt phdng chdy, chil'a chtty,'
Xdt h6 so'vd vdn bdn d€ nghi thdm duyQt thi1t ke vA phdng chdy, chira chtry so

2L/TTr-TVH ngdy 30/5/2022 cila C6ng ty TNHH Tdm Vi6t Hai;
I{gu'di iqi di€n theo phdp ludtid 6ng; Trdn Vdn Vi6t, Chac danh; f6"5 Gidm d6c

PHONG CANU SAT PCCC VA CNCH CONC AN HA TINH
CHTING NHdN:

C6ng trinh: Nhh mrly sdn xuAt bG tdng thu'o'ng phAm
n thic sin ng nghQ cao.

Eia di6m x6y dgng Anh , tinh He finh
Chri ddu tu: C6ng

, Co quan thi6t k6:
ty C6 phdn XAy dtmg vd

Nam Cuong vd C6ng

DI tluoc thfim
- Hang s6n xudt, b
- Dudng giao
- Kho6ng c6ch an
- Giai phap thorit

nan; Phuo'ng 6n ch6ng s6t;
- HQ th6ng b6o chity tu $0.,g;
- HQ th6ng chfta chiry bang nu6c;
- Trang bi phuong tiQn chfr'a chay ban dAu;
-. Giei ph6p c6p diQn cho hQ th6ng PCCC vir c6c hd th6ng k! thuAt kh6c co li

quan v0 PCCC

Quy md c6ng trinh vd danh muc c6c tdi liQu, bAn vE ducvc th6m duygt thi6t kO

PCCC ghi tai trang 2,trang3.l"//

CONG AN Ti\H HA TiNH
PHoNG cs PCCC vA cxcu

No'i nh$n:
- Cuc CS PCCC - BCA;
- Chi dAu tu;
- Lu'u: PCCC.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM
E0" lflp - TU do - H4nh phric

va cau

u6, s6 pcoz
Ban hdnh theo Nghi dlnh

sO t:6/Z0Z0,Nn-CP
ngiry 2411112020

c6 vd ddn chi d6n 16i tho6t

Hd TTnh, ngdy 2B thdng 7 ndm 2022

G PHONG

V5 Df'c Long

I'l\-

*
9rl

*

lpi

nQi dung sau:
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euy nno coNc rnixu vA DANH MVC l'AI LIEU, eAN vE
otlg'c ruAvr DUYET TI{IET xn vn PHoNG cHAY, cuO'rr cuAv

(Kdrn theo Gidy chilttg nhdn thant drryQt thi6t ke vi phong chdy, chii'ct chdt,

SO SO|fO-PCCC ngdy 28/7/2022 cua Phdng Canh,cdr PCCC vd Cl'lCH C6ng an Hd TTnhl

.I'T NOI DUNG GHI CHU

QUY rvrO coNG TRiNH: Nha rn6y stn xuAt b6 t6ng thuong phArn vd c6u kiQn

duc sdn c6ng nghQ cao do C6ng ty TNHTI TAm Vi6t HAi ldm chir dAu tu; dugc x0y

dUng tr6n khu d6t co tong dien tich 45.004m2, tai phu'd'ng Ki, Thinh, thf xa K!
c5c hucrng ti6p gi6p nhu sau: Phia TAy giSp muo'ng tho6t nu6'c

giSp d6t quy hoach cdy xanh, phia D6ng gi6p dAt quy
phia

96m

ho4ch rQng 60m vd Trpm bkhu c6ng nghiOp vd Nam gi6p duong quy

110kw. C6ng trinh c6c hang rnuc sau: Nhd di6u hdnh 02 tAng, diQn tich

Anh, tinh Hd Tinh;
khu vuc, phia Bic

265m2 (dd xAy dung); Nhd nghi ca,

dung); Trpm c6p ddu nQi bQ, di6n tich
01 tAng, di6n tich 2.635
(x6y moi); Nhd cht'a c6t li€u

hoqch
.1
len ap

di6n tich 206m2 (dd xAy
Xuong sirn xuAt cAu ki6n

nhd dn 02 dng,
90m2 (xAy rn6'i);

b6 t6ng
5.97 5m2

2m (xdy m6i);
01 tAng, <li

trQn bO

1.300m2
tdng, di6n tich
(xAy mcii); Kho

Tr4rn
6n tich

va xuons su'a chfi'a
_ a 6 t6 01 tAng, diQn tich l.l47rn2 (x6y rnoi);

vQ, b€ nu6clxAy rno'i); Bdi chu'a

I sAn ducrng noi b0...
vAt liQu, nguy6n lipu; Nhd b6o

Mrd xe c6ng nhAn

PCCC, tr4m cliQn,

il DANH MUC TAI VE

I Danh muc thi li6u

tt
1.1 - Van bin dA nghi thAm duy6t uA PCCC.

- B6n sao giAy chirng nh6n dang ky dAu tu do BQL KKT tinh
I-{a Tinh cAp.

SO Ztrufr-TVH
30ts12022

1.2

so tazz+50880,
thay d6i l6n thu'

4 ngdy
1011U2021

,)1.J
dinh cua Ban qudn y KKT tinh ph6 duy6t- Bin sao

dO an Quy hoach chi ti6t x6y dpng dq 5n 1/500.

so o:zqo-KKT
ngey WUl2022

1.4
- BAn ve
t0 1/s00.

chinh Qr-ry ho4ch tong mft bdng su'dr;ng ti N[m 2022

t.5 so- thi t5 Uan vE thi PCCC. Ndm 2022

1.6 - H6 so thuytit minh, ti6n iugng du to6n. N[m 2022

2
BAn vE quy

ho4ch vd cdc birn
vE k! thuQt

PC-06, PC-O7,

PC-12

C5c bin vE

Ban vE th6, hi6n ducrng giao th6ng dinh chotrirc
chfr'a chdy, khoing cSch an todn PCCC vd giai phdp tho6txe

n?n

BAn vE hQ th6ng b6o ch6y tg d6ng.

2.1

2.2

11z.J
Bdn vE hd th6ng.chfr'a chfy bang nuo'c, trang bi phuong ti6n
chfr'a ch6y ban d6u.

PC-O1. PC-02,
PC-03, PC-05,
PC-09, PC.i i,
na 1/ nrt la

I
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* Lu'u i. - Th6ng tin
,iu ,i phong chdy va chil'a

nhdn nay,chi xdc nhdn ddry,bao cac yAu

gid tri ui quyin su'dung ddt vd cdc fiAu
tqi Gidy chung
chay, kh6ng co

chudn quy hoach, xdY dwng.

- yAu ciu chit- ddu to tA chac thi c6ng cac hqng muc c6ng trinh dung thi1t ke dd

du.sc ,na* i"y1i ra ic:cc, don vi thi c6ig te *oii PCCC fnai co Gidv ,h'p hanh

;";L; ii rar|s'twc chuyan m6n theo quy dinh; cdc loir phu'ong ti€n PC^Cc.taq ddt vdo

cong trinh phai aoir'kidm dinh, ddm bdo yA.u_riytQ thuQt theo cdc tiAu chudrt vd vdn

baiquy piq* phdp luqt; dd'm boo an toim vi PCCC, an todn tao dQng trong qud trinh thi

cong vd t6 chuc 
"ilr,eT, 

thu vi an todn PCCC tru'o'c khi nghiQnt thu hoan thdnh dtta cong

tt'inh vao hoqt dong./. I

PC- I6, PC-17 ,

PC-18

PC-04, PC-O8,

PC-10, 131 /'l BAn vE hO

n?n.

ddn chi6u s6ng su vd ddn chi tho6t

PC-I2, PC-13,
PC-16

gini
li6n

cacVACCC th6ngh0 kyPcho he thongVC diqnBAn ^capph6p
VE PCCCuanCOkh6c qthu4t

2.5

CS-OI, CS-02
BAn r'6 phuong 5n s6t2.6



CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH 

PHÒNG CS PCCC&CNCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /NT-PCCC 

V/v chấp thuận kết quả nghiệm thu về 

PCCC công trình: Nhà máy sản xuất bê 

tông thương phẩm và cấu kiện đúc sẵn 

công nghệ cao 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 4 năm 2023 

 

   Kính gửi: Công ty TNHH Tâm Viết Hải. 

  

Căn cứ Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 20/TD-

PCCC ngày 16/3/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đối 

với công trình Nhà điều hành, nhà nghỉ ca và nhà ăn thuộc dự án nhà máy sản 

xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn công nghệ cao, Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 56/TD-PCCC ngày 28/7/2022 của Phòng Cảnh 

sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đối với công trình Nhà máy sản xuất bê 

tông thương phẩm và cấu kiện đúc sẵn công nghệ cao và Công văn số 

07/PCCC&CNCH ngày 27/02/2023 về việc cho ý kiến giải pháp PCCC đối với 

điều chỉnh thiết kế tại Nhà điều hành thuộc Nhà máy sản xuất bê tông thương 

phẩm và bê tông đúc sẵn công nghệ cao; 

Xét hồ sơ và tờ trình đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC của 

Công ty TNHH Tâm Viết Hải; 

Người đại diện theo pháp luật là: Ông Trần Văn Viết; 

Chức vụ: Chủ tịch công ty; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC ngày 22/3/2023 của 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận kết quả 

nghiệm thu về PCCC của công trình: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và 

bê tông đúc sẵn công nghệ cao, với các nội dung sau: 

Địa điểm xây dựng: phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tâm Viết Hải; 

Đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH TM và DV Hiếu Thuận Kỳ Anh; 

Công ty TNHH Tâm Trí 86;  

Đơn vị thi công hệ thống PCCC: Công ty CP xây dựng và thiết bị an toàn 

Thuận Phát; 

18 04
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Đơn vị tư vấn giám sát thi công hệ thống PCCC: Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Linh; 

Quy mô công trình hiện tại: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu 

kiện đúc sẵn công nghệ cao do Công ty TNHH Tâm Viết Hải làm chủ đầu tư; 

được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 45.000m
2
, tại phường Kỳ 

Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; các hướng tiếp giáp như sau: Phía Tây giáp 

mương thoát nước khu vực, phía Bắc giáp đất quy hoạch cây xanh, phía Đông 

giáp đất quy hoạch khu công nghiệp và phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 

60m và đất Trạm biến áp 110kW.  

Công trình gồm các hạng mục sau: Nhà điều hành 02 tầng; Nhà nghỉ ca, 

nhà ăn 02 tầng; Trạm cấp dầu nội bộ; Xưởng sản xuất cấu kiện bê tông 01 tầng,  

Trạm trộn bê tông; Nhà chứa cốt liệu 01 tầng; Kho và xưởng sửa chữa ô tô 01 

tầng; Nhà xe công nhân; Bãi chứa vật liệu, nguyên liệu; Nhà bảo vệ, hồ nước 

PCCC, trạm điện, sân đường nội bộ. 

Nội dung được nghiệm thu về PCCC:  

- Hạng sản xuất, bậc chịu lửa, bố trí công năng;  

- Đường giao thông cho xe chữa cháy; Giải pháp thoát nạn;  

- Khoảng cách an toàn PCCC; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan;  

- Hệ thống PCCC gồm: Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy 

bằng nước; Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu là bình chữa cháy xe đẩy 

MFZT35, các bình chữa cháy bằng bột loại MFZ4, bình chữa cháy bằng khí 

CO2 loại MT3. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn lối thoát nạn;  

- Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật khác có 

liên quan về PCCC;  

- Phương án chống sét. 

Các yêu cầu kèm theo:  

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ 

thống kỹ thuật có liên quan; 

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng 

chức năng trong suốt quá trình sử dụng;  

- Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở theo quy 

định tại Điều 5, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; 

- Quá trình hoạt động, không tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu công trình, công 

năng sử dụng của các hạng mục công trình. Khi nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới 

các hạng mục công trình phải thực hiện nghiêm túc chế độ thẩm duyệt, nghiệm 
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thu về PCCC theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ. 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh thông báo để Công ty TNHH 

Tâm Viết Hải biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Đ/c Trưởng phòng (để báo cáo); 

- Đội 2, Đội 6 (để theo dõi, quản lý); 

- Lưu: PCCC. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

  

  

Thượng tá Võ Đăng Khoa 
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BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO VÀ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































































 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠ BỘ: 

BỂ TỰ HOẠI, BỂ LẮNG NƯỚC THẢI SẢN XUẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG PCCC 


































































